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CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 
 
 
 
 

1.1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC CÔNG TY 
 

1.1.1 Khái niệm 
 

Theo Feurer và Chaharbaghi, chiến lược bắt nguồn từ chữ strateria của 

Hy Lạp có nghĩa là nghệ thuật của chiến tranh.Theo đó, chiến lược là một kế 

hoạch quan trọng mà mục tiêu là đánh bại kẻ thù.Để đạt được mục tiêu này, 

chiến lược cũng đưa ra cách làm thế nào để sử dụng nguồn lực sẵn có một 

cách tốt nhất.Qua thời gian, khái niệm này được phát triển và được sử dụng 

trong hoạt động kinh doanh. 

 
Theo Chandler (1962), chiến lược là việc xác định những mục tiêu cơ 

bản của công ty và lựa chọn phương thức hành động, bao gồm việc phân bổ 

nguồn lực cần thiết để đạt được các mục tiêu này. 

 
Theo Andrew (1971), chiến lược là một quy trình ra những quyết định 

hợp lý dựa trên tính phù hợp giữa nguồn lực của công ty với những cơ hội ở 

những môi trường bên ngoài. 
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Theo Michael E. Porter – giáo sư trường Havard (1996) thì “Hầu như 

không có sự thống nhất với nhau về khái niệm chiến lược là gì, mà là làm thế 

nào để công ty xây dựng chiến lược”. Ông đã đưa ra những quan điểm mới 

thông qua sự so sánh với quan điểm chiến lược cổ điển theo Bang 1.1 
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Qua so sánh trên, Porter cho rằng chiến lược là việc tạo ra sự phù hợp 

giữa các hoạt động của một công ty.Nếu không có sự phù hợp này thì sẽ 

không có những chiến lược khác biệt và khó duy trì lợi thế cạnh tranh. 
 

Bảng 1.1 Những quan điểm chiến lược của Porter 
 

Mô hình chiến lược sử dụng Lợi thế cạnh tranh bền vững 

trong thập kỷ qua  
  

- Một vị thế cạnh tranh lý tưởng trong một - Vị thế cạnh tranh vượt trội của 
ngành. công ty. 

- So sánh tất cả các hoạt động của công ty và - Các hoạt động phải hỗ trợ cho 
tìm ra hoạt động tốt nhất. chiến lược. 

- Tăng cường thuê ngoài và hợp tác nhằm đạt - Những lựa chọn và đánh đổi 
hiệu quả. phải rõ ràng so ớiv đối thủ 
- Lợi thế dựa trên một số các yếu tố thành cạnh tranh. 

 

công, nguồn lực quan trọng và năng lực cốt - Lợi thế lâu dài dựa trên toàn bộ 
lõi. hoạt động công ty thay vì chỉ 
- Linh hoạt và phản ứng tốt đối với những phụ thuộc một bộ phận. 

 

thay đổi về thị trường và cạnh tranh. - Đòi hỏi hiệu quả hoạt động tốt. 
  

 
Nguồn: Michael E. Porter, What is Strategy?, Havard Business Review, Nov-Dec 1996. 

 
Từ đó, có thể định nghĩa chiến lược như sau: “Chiến lược của công ty 

là tổng thể các quyết định và hoạt động liên quan đến việc chọn lựa các 

phương tiện và phân bổ nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu. Trong môi 

trường cạnh tranh thì mục tiêu quan trọng của công ty là đạt vị thế chiến 

lược tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh.Để đạt được điều này, công ty phải 

tạo ra sự phù hợp của toàn bộ hoạt động nhằm tạo dựng và duy trì được lợi 

thế cạnh tranh trong lâu dài”. 
 
 

1.1.2 Phân loại chiến lược công ty 
 

Theo tac gia Nguyễn Thi Liên Diêp va tác giả khác thi có nhiều cách 

phân loại chiến lược kinh doanh dựa trên những tiêu thức khác nhau(1, 

32-34): 
 

a.​ Căn cứ vào phạm vi của chiến lược , người ta chia chiến lược kinh 

doanh thành hai loại: 
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-​ Chiến lược chung, hay còn gọi là chiến lược tổng quát: Chiến lược 

chung của doanh nghiệp thường đề cập đến những vấn đề quan trọng nhất, bao 

trùm nhất và có ý nghĩa lâu dài. Chiến lược chung quyết định những vấn đề 

sống còn của doanh nghiệp. 

 
-​ Chiến lược bộ phận: Đây là chiến lược cấp hai. Thông thường trong 

doanh nghiệp, loại chiến lược này bao gồm: Chiến lược sản phẩm, chiến lược 

giá cả, chiến lược phân phối và chiến lược giao tiếp – khuếch trương (chiến 

lược yểm trợ bán hàng). 
 

Chiến lược chung và chiến lược bộ phận liên kết với nhau thành một 

chiến lược kinh doanh hoàn chỉnh. Không thể coi là một chiến lược kinh 

doanh nếu chỉ có chiến lược chung mà không có chiến lược bộ phận được thể 

hiện bằng các mục tiêu mà mỗi mục tiêu lại được thể hiện bằng một số chỉ 

tiêu nhất định. 
 

b.​ Căn cứ vào hướng tiếp cận chiến lược , thì chiến lược kinh doanh 

được chia thành bốn loại: 

 
-​ Chiến lược tập trung vào những nhân tố then chốt: Tư tưởng chỉ đạo 

của việc hoạch định chiến lược này là không dàn trải các nguồn lực mà phải 

tập trung cho những hoạt động có ý nghĩa quyết định đối với sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp mình. 

 
-​ Chiến lược dựa trên ưu thế tương đối: Tư tưởng chỉ đạo hoạch định 

chiến lược ở đây bắt nguồn từ sự phân tích, so sánh sản phẩm hay dịch vụ của 

doanh nghiệp mình so với các đối thủ cạnh tranh. Thông qua sự phân tích đó, 

tìm ra điểm mạnh của mình làm chỗ dựa cho chiến lược kinh doanh. 

 
-​ Chiến lược sáng tạo tấn công: Việc xây dựng chiến lược này được tiếp 

cận theo cách cơ bản là luôn luôn nhìn thẳng vào những vấn đề vẫn được coi 

là phổ biến, khó làm khác được để đặt câu hỏi “Tại sao”, nhằm xét lại những 

điều tưởng như đã kết luận. Từ việc liên tiếp đặt ra những câu hỏi và nghi ngờ 
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sự bất biến của vấn đề, có thể có được những khám phá mới làm cơ sở cho 

chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp mình. 
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-​ Chiến lược khai thác các mức độ tự do: Cách xây dựng chiến lược 

này không nhằm vào nhân tố then chốt mà nhằm vào khai thác khả năng có 

thể có của các nhân tố bao quanh nhân tố then chốt. 
 

c.​ Căn cứ vào cách chọn chiến lược: 
 

-​ Chiến lược mang tính chủ động: Những chiến lược này có thể giúp 

cho doanh nghiệp giành phần thắng trong cuộc cạnh tranh thông qua vị trí dẫn 

đầu trên thị trường. 

 
-​ Chiến lược mang tính thụ động: Những chiến lược theo sau so với 

những doanh nghiệp dẫn đầu trên thị trường. 

 
Bảng 1.2 Những điểm chung của chiến lược chủ động và thụ động 

 
Chiến lược mang tính chủ động Chiến lược mang tính thụ động 

  

- Sáp nhập hàng ngang - Rút khỏi lĩnh vực kinh doanh 

- Phát triển thị trường - Mua công nghệ 
- Đa dạng hóa thị trường - Thuê lực lượng lao động 
- Phát triển lĩnh vực kinh doanh mới - Liên doanh 
- Phát triển sản phẩm mới - Mở rộng chuyền sản xuất 
- Đa dạng hóa sản phẩm - Thay đổi/chỉnh sửa sản phẩm 
- Tự động hóa sản xuất - Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ 
- Đào tạo nhân viên - Phát triển lĩnh vực kinh doanh liên quan 
- Đầu tư vào hoạt động R&D - Đầu tư chọn lọc 
- Sáp nhập hàng dọc - Thuê ngoài 

  

 
Nguồn: Pun and et al, Determiants of manufacturing strategy formulations: 

 
alongtitudinal study in Hongkong, Technovation, Vol 24 No.2 

 
 
 

1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược công ty 
 

Theo tac gia Nguyễn Thi Liên Diêp va tác giả khác : Các yếu tố ảnh 

hưởng đến chiến lược công ty là những yếu tố tác động đến quá trình quản trị 

chiến lược của công ty. Các yếu tố nay được chia làm hai nhóm: Các yếu tố 

môi trường bên ngoài và bên trong công ty(1,37 – 65). 
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1.1.3.1 Môi trường bên ngoài : Là nhóm các yếu tố tạo nên những cơ hội 

cũng như các mối đe dọa mà công ty gặp phải trong điều kiện cạnh tranh, 

chúng được phân thành hai nhóm lớn gồm môi trường vĩ mô và môi trường vi 

mô. 
 

Môi trường vĩ mô: Bao gồm các yếu tố xuất phát từ bên ngoài công ty và có 

ảnh hưởng đến tất cả các ngành kinh doanh nhưng không nhất thiết phải theo 

một cách nhất định. Các yếu tố đó thường là: (1) yếu tố chính trị - luật pháp, 
 

(2)​yếu tố kinh tế, (3) yếu tố văn hóa - xã hội, (4) yếu tố công nghệ. 
 

(1)​ Yếu tố chính trị - luật pháp: Trong quá trình xây dựng chiến 

lược, các công ty thường đánh giá tính định hướng và sự ổn định của hệ thống 

chính trị - luật pháp mà công ty đang hoạt động. Các yếu tố này thường bao 

gồm những quy định mà công ty phải tuân theo như: công bằng thương mại, 

cấm độc quyền, chương trình thuế, mức lương tối thiểu, giá cả cũng như một 

số quy định khác nhằm bảo vệ người lao động, người tiêu dùng, công chúng 

và môi trường. 

 
(2)​ Yếu tố kinh tế:Các yếu tố kinh tế có ảnh hưởng vô cùng lớn đến 

các đơn vị kinh doanh, chủ yếu là: xu hướng tăng trưởng tổng sản phẩm quốc 

dân, lãi suất ngân hàng, giai đoạn của chu kỳ kinh tế, cán cân thanh toán, 

chính sách tài chính và tiền tệ,… 

 
(3)​ Yếu tố văn hóa - xã hội: Đề cập đến niềm tin, giá trị, thái độ, 

quan điểm và phong cách sống của người dân trong xã hội mà công ty đang 

hoạt động. 

 
(4)​ Yếu tố công nghệ: Sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ có 

thể ảnh hưởng rất lớn đến ngành mà công ty hoạt động. Các công nghệ có thể 

đem đến khả năng tạo ra các sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm hiện hữu.Riêng 

đối với các công nghệ mang tính đột phá có thể cho phép công ty tạo ra một 

thị trường mới hoặc rút ngắn vòng đời của các thiết bị sản xuất. 

 
Môi trường vi mô: Theo Michael Porter, có năm yếu tố  để tạo nên sự cạnh 
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tranh trong cùng một ngành. Các yếu tố này là: (1) Sự xuất hiện của đối thủ 

mới, (2) Sức mạnh của nhà cung cấp, (3) Sức mạnh của khách hàng, (4) Sự 
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xuất hiện sản phẩm thay thế và (5) Các đối thủ cạnh tranh trong ngành. Ảnh 

hưởng chung của các yếu tố này thường là một sự thực phải chấp nhận đối với 

tất cả các công ty. Để đề ra một chiến lược thành công thì phải phân tích từng 

yếu tố chủ yếu đó để nhận ra những mặt mạnh và mặt yếu của mình liên quan 

đến các cơ hội và nguy cơ mà ngành kinh doanh đó gặp phải. 
 

(1)​ Sự xuất hiện của đối thủ mới: Các đối thủ mới khi thâm nhập 

thị trường thường tạo ra những khả năng cạnh tranh mới thông qua việc giành 

thị phần hiện có, là yếu tố làm giảm lợi nhuận của công ty. Thông thường, khi 

thâm nhập một ngành các đối thủ mới vấp phải những rào cản nhất định như: 

lợi thế về quy mô, sự khác biệt sản phẩm, nhu cầu vốn, lợi thế về chi phí, khả 

năng tiếp cận đến hệ thống phân phối và các quy định cụ thể ngành của Chính 

phủ. 

 
(2)​ Sức mạnh của nhà cung cấp: Những công ty bao giờ cũng phải 

liên kết với nhà cung cấp để được cung cấp những tài nguyên khác nhau như 

nguyên vật liệu, thiết bị, nhân công, vốn, …Vì thế, nhà cung cấp có thể gây áp 

lực mạnh đến hoạt động của công ty, đến một ngành cụ thể bằng việc tăng giá 

hoặc giảm chất lượng hàng hóa/dịch vụ cung cấp.Sức mạnh của nhà cung cấp 

có thể đạt được thông qua việc độc quyền trong một ngành, tính độc đáo của 

sản phẩm hoặc chi phí chuyển đổi nhà cung cấp cao. 

 
(3)​ Sức mạnh của khách hàng: Khách hàng là một phần của công 

ty, khách hàng trung thành là một lợi thế lớn của công ty. Sự trung thành này 

được tạo dựng bởi sự thỏa mãn những nhu cầu của khách hàng và mong muốn 

làm tốt hơn.Sức mạnh của khách hàng thường là những yêu cầu về giảm giá, 

đòi hỏi cao hơn về chất lượng và nhiều hơn về dịch vụ.Sức mạnh này thường 

có được từ việc mua hàng khối lượng lớn, không có sự khác biệt nhiều trong 

sản phẩm. 

 
(4)​ Sự xuất hiện sản phẩm thay thế: Sản phẩm thay thế có thể hạn 

chế sự phát triển tiềm năng hoặc lợi nhuận của một ngành. 
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(5)​ Các đối thủ cạnh tranh trong ngành: Sự cạnh tranh trong một 

ngành có thể diễ̃n ra bằng việc các đối thủ cạnh tranh sử dụng sức mạnh của 
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mình để thu hút khách hàng. Các kỹ thuật thường được sử dụng là cạnh tranh 

về giá, giới thiệu sản phẩm, các chương trình marketing và quảng cáo. Mức độ 

cạnh tranh trong một ngành tùy thuộc vào các yếu tố như: số lượng các đối thủ 

cạnh tranh, tốc độ tăng trưởng của ngành đó, chi phí cố định cao hoặc sản 

phẩm dễ̃ hư hỏng, mức độ “chuẩn hóa” của sản phẩm và những rào cản ra 

khỏi ngành. 
 

Tóm lại, môi trường bên ngoài được phân thành hai nhóm lớn là môi 

trường vĩ mô và vi mô. Trong từng môi trường này, có các yếu tố ảnh hưởng 

trực tiếp đến chiến lược của công ty. Nhìn chung, các yếu tố này tạo ra các cơ 

hội lẫn rủi ro mà công ty có thể gặp phải. Vì thế, việc đánh giá môi trường bên 

ngoài là một phần trong việc hình thành chiến lược giúp công ty tận dụng 

được những cơ hội đồng thời hạn chế các rủi ro mà môi trường đem lại. 
 

1.1.3.2 Môi trường bên trong: 
 

Fred R. David cho rằng môi trườn g bên trong của một công ty bao gôm 

tât ca cac yêu tô va hê thông bên trong cua no , năm trong pham vi kiêm soat 

cua công ty , cân phân tich cac yêu tô nôi bô đo nhăm xac đinh rõ nhưng điêm 

manh cung như điêm yêu cua công t y. Nhưng yêu tô câu thanh môi trương 

bên trong gôm nhưng linh vưc chưc năng như: nguôn nhân lưc, nghiên cưu va 

phat triên , san xuât , tai chinh kê toan , marketing va nê nêp tô chưc chung… 

(4, 186 – 234) 
(1)​ Nguôn nhân lưc:Bao gôm nha quan tri cac câp va ngươi thưa hanh. 

 
 

Phân tich nguôn nhân lưc căn cư vao cac ky năng , đao đưc nghê nghiêp va 

nhưng kêt qua đat đươc trong qua trinh thưc hiên . Phân tich nguôn nhân lưc 
 

thương xuyên la cơ sơ giup cac công ty đanh gia kip thơi cac điêm manh va 

điêm yêu cua cac thanh viên trong tô chưc so vơi yêu câu vê tiêu chuân nhân 

sư trong tưng khâu công viêc va so vơi nguôn nhân lưc cua đôi thu canh tranh 

nhăm co kê hoach bô tri, sư dung nguôn nhân lưc hiên co . Viêc đanh gia 

khach quan se giup cho tô chưc chu đông thưc hiên viêc đao tao va tai đao tao 

ca tai lân đưc cho cac thanh viên cua tô chưc nhăm bao đam thưc hiên chiên 
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lươc thanh công lâu dai va luôn thich nghi vơi nhưng yêu câu vê nâng cao liên 

tuc chât lương con ngươi trong nên kinh tê tri thưc. 

 
(2)​ San xuât / Tac nghiêp:Bao gôm tât ca cac hoat đông đê chuyên 

cac nguyên nhiên vât liêu đâu vao tha nh hang hoa/ dich vu đâu ra. Thông 

thương, chưc năng nay bao gôm cac yêu tô như quy trinh, công suât, hang tôn 

kho, lao đông trưc tiêp va chât lương. Đây la chưc năng côt lõi cua công ty 

nên cac nha chiên lươc thương ưu tiên trươc cac hoat đông khac. 

 
(3)​ Marketing va ban hang / Nghiên cưu phat triên :Bao gôm tât 

ca cac hoat đông tư luc nghiên cưu va xac đinh nhu câu cua khach hang đên 

khi thoa man đươc nhu câu đo thông qua san phâm , gia ca, phân phôi va 

khuyên mai. 

 
(4)​ Tai chính:Bao gôm tât ca cac hoat đông huy đông va sư dung 

cac nguôn lưc vât chât cua công ty trong tưng thơi ky , thưc hiên hach toan 

kinh tê 
 

trong tât ca cac khâu công viêc trong qua trinh hoat đông. Cac hoat đông tai 

chinh không chi liên quan đên sư tôn tai va phat triên cua ban thân công ty ma 

con anh hương đên cac tô chưc tin dung/ nha đâu tư bên ngoai tô chưc. 
 

(5)​ Hê thông thông tin :Thông tin liên kêt t ât ca cac chưc năng trong 
 

kinh doanh vơi nhau va cung câp cơ sơ cho tât ca cac quyêt đinh vê quan tri . 

Hê thông thông tin đươc xem la nên tang cua tô chưc . Muc đich cua hê thông 

thông tin la nhăm cai tiên cac hoat đông ơ môt công ty băng cach nâng cao 

chât lương cua cac quyêt đinh quan tri. 
 

(6)​ Quan tri:Bao gôm tât ca cac hoat đông tư viêc hoach đinh , tô 

chưc, thưc hiên cho đên kiêm soat cua công ty . Ngay nay, hoat đông quan tri 

đon g vai tro lơn trong viêc hinh thanh chiên lươc va vi thê canh tranh cua 

công ty. 
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Bên canh đo, yêu tô văn hoa công ty ngay cang co anh hương đên chiên 

lươc cua công ty. Theo đo, văn hoa công ty cang manh thi cac yêu tô văn hoa 

cang co anh hương tơi viêc thiêt lâp cac hanh đông chiên lươc , đôi khi yêu tô 

nay co thê đinh hương chiên lươc. 
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Như vây , co rât nhiêu yêu tô anh hương đên chiên lươc cua công 
 

ty.Trong bôi canh thay đôi nhanh chong hiên nay thi viêc liên tuc đanh gia lai 
 

cac yêu tô nay se co môt y nghia quan trong đôi vơi thanh công trong thưc 
 

hiên chiên lươc công ty. 
 

1.2 QUY TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 
 

Theo tác giả Nguyễn Thi Liên Diêp và tác giả khác thìcac ky thuât quan 

trong đê hinh thanh môt chiên lươc co thê đươc nêu thanh môt quy trinh ra 

quyêt đinh gôm 3 giai đoan: Nhâp vao, kêt hơp va quyêt đinh . Cac công cu 

đươc sư dung cho quy trinh nay bao gôm cac ma t rân SWOT, SPACE,BCG, 

IE va QSPM (co thê ap dung đươc cho tât ca cac quy mô va loai tô chưc ) se 
 

giup cac nha quan tri chiên lươc xac đinh , đanh gia va lưa chon chiên lươc 
(1,155 – 164).  

Hiên nay, co hai cach tiêp cân xây dưng chiên lươc phô biên la phân 
 

tich ma trân SWOT va phân tich chuôi gia tri . Trong đo, cach tiêp cân phân 

tich SWOT mang tinh bao quat hơn , con cach tiêp cân phân tich chuôi gia tri 

lai tâp trung chu yêu vao phân tich ca c yêu tô bên trong va xây dưng chiên 

lươc canh tranh . Tuy nhiên , trong môi trương kinh doanh ngay cang canh 

tranh khôc liêt như hiên nay thi cach tiêp cân phân tich chuôi gia tri hiên đai 

hơn so vơi cach tiêp cân ma trân SWOT. 
 

1.2.1 Phân tích ma trận cơ hội – nguy cơ, điểm mạnh – điểm yếu (ma trận 

SWOT) 
 

Đây la cach tiêp cân truyên thông nhưng vân con rât hưu dung, dưa trên 

công trinh cua hai tac gia Andrew va Christiansen vao nhưng năm 60 tai 

trương Havard. Thông qua phương phap tiêp cân theo môt hương , tac gia đa 

đưa ra môt loat cac bươc thưc hiên theo thư tư bao gôm tâp hơp va đanh gia 

thông tin, phat triên chiên lươc , đanh gia, lưa chon va thưc hiên chiên lươc .Ý 

tương cơ ban cua cach tiêp cân nay la tim cach kêt hơp đươc năng lưc cua tô 

chưc vơi cơ hôi tư môi trương bên ngoai trong điêu kiên canh tranh . Viêc 

phân tich nay cho phep công ty co đươc cai nhin toan canh vê tinh hinh hiên 
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tai cua chiên lươc . Sư kêt hơp đo se cho phep công ty tân dung đươc nhưng 

điêm manh va cơ hôi cung như han chê nhưng điêm yêu va rui ro. 

 
1.2.1.1​ Các yêu tố cơ ban trong ma trận SWOT: 

 
Bao gôm 4 yêu tô chinh la: Cơ hôi, nguy cơ, điêm manh va điêm yêu. 

 
Cơ hôi (O): Bao gôm nhưng điêu kiên trong môi trương hoat đông anh 

hương co lơi cho công ty . Nhưng xu hương chinh luôn tao ra cơ hôi cho công 

ty. Ngoai ra, viêc đanh gia lai nhưng mang thi trương ma công ty chưa theo 

đuôi; nhưng sư thay đôi vê canh tranh , phap luât, công nghê; môi quan hê vơi 

nha cung câp va khach hang;… cung tao ra nhiêu cơ hôi cho công ty. 
 

Nguy cơ (T): Bao gôm nhưng điêu kiên trong môi trương hoat đông 

anh hương không co lơi cho công ty. Sư thâm nhâp vao thi trương cua cac đôi 

thu canh tranh , sư giam sut trong tăng trương cua thi trương , sư tăng quyên 

lưc đam phan cua cac nha cung câp /khach hang, sư thay đôi vê công nghê va 

nhưng quy đinh mơi co thê la nhưng nguy cơ đôi vơi công ty. 
 

Điêm manh (S): Bao gôm nguôn lưc / năng lưc săn co cua công ty co 

thê tao ra lơi thê so vơi cac đôi thu canh tranh trong viêc đap ưng nhu câu cua 

khach hang. 
 

Điêm yêu (W): La nhưng han chê hoăc thiêu hut vê nguôn lưc / năng 

lưc cua công ty so vơi cac đôi thu canh tranh , tao ra nhưng bât lơi cho công ty 

trong viêc đap ưng nhu câu cua khach hang. 
 

Viêc kêt hơp 4 yêu tô nay thanh ma trân điêm yêu – điêm manh, cơ hôi 
 

– nguy cơ co thê giup cho cac nha quan tri phat triên 4 loai chiên lươc sau : 

Cac chiên lươc điêm manh – cơ hôi (SO), chiên lươc điêm yêu – cơ hôi (WO), 

chiên lươc điêm manh – nguy cơ (ST) va chiên lươc điêm yêu – nguy cơ 

(WT). Sư kêt hơp cac yêu tô quan trong bên trong va bên ngoai la nhiêm vu 

kho khăn nhât cua viêc phat triên môt ma trân SWOT , no đoi hoi phai co môt 

sư phan đoan tôt va se không co môt sư kêt hơp tôt nhât. 
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1.2.1.2 Quy trình xây dựng chiên lươc theo phương pháp phân tich 

SWOT: Gôm 4 bươc 
 

Bươc 1: Xây dưng muc tiêu / tâm nhin cua công ty . Trong bươc nay , 

công ty cân xac đinh rõ chiến lược, linh vưc kinh doanh hiên nay va c ơ hôi 

tiêm năng trong tương lai. 
 

Bươc 2: Phân tich môi trương . Trong bươc nay công ty cân tâp hơp 

lương thông tin vê môi trương bên ngoai va bên trong . Đanh gia va phân tich 

thông tin đê xac đinh cac cơ hôi/ nguy cơ, điêm manh/ điêm yêu đông thơi xac 

đinh cac kêt hơp co thê co giưa cac yêu tô môi trương bên ngoai va bên trong. 
 

Bươc 3: Đanh gia sư kêt hơp tôt nhât giưa cac cơ hôi/ nguy cơ từ môi 

trương bên ngoai với các điêm manh/ điêm yêu từ môi trường nội bộ công ty. 
 

Bươc 4: Lưa chon chiên lươc. 
 
 
 

1.2.2 Phân tích chuỗi giá trị 
 

Khai niêm “ chuôi gia tri” la môt cach tiêp cân trong viêc xây dưng chiên 

lươc băng cach xem xet hoat đông kinh doanh như môt chuôi cac hoat đông 

chuyên hoa cac đâu vao thanh cac đâu ra nhăm mang lai gia tri cho khach 

hang. Thông thương, gia tri khach hang xuât phat tư nhưng hoat đông: 
 

-​ Tao nên sư khac biêt trong san phâm, 
 

-​ Lam giam chi phi, 
 

-​ Đap ưng nhanh chong nhu câu cua khach hang,… 
 

Phân tích chuỗi giá trị cho phep đanh gia hoat đông kinh doanh cua 

công ty tao nên cac gia tri cho khach hang như thê nao. 

 
1.2.2.1 Các yêu tố cơ ban trong chuỗi giá trị: 

 
Trong phân tích chuỗi giá trị , cac hoat đông kinh doanh cua môt công 

ty đươc xem la môt chuôi cac hoat đông tao ra gia tri cho khach hang . Theo 
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Michael Porter, cac hoat đông nay đươc chia thanh hai nhom : nhom cac hoat 

đông chinh va nhom cac hoat đông hô trơ (7, 10 – 13). 
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Nhom cac hoat đông chinh : Bao gôm tât ca cac hoat đông liên quan 

đên viêc tao ra san phâm vât chât cho san phâm , marketing, chuyên giao cho 

ngươi mua va cac dich vu hô trơ sau ban hang. Cac hoat đông nay thương la: 
 

-​Cac hoat đông đâu vao: Bao gôm cac hoat đông, chi phi va cơ sơ vât 

chât trong viêc nhân , lưu trư va phân phôi nguyên nhiên vât liêu , thiêt bi lăp 

rap, đơn hang, kiêm tra chât lương va quan ly tôn kho. 

 
-​ Vân hanh: Bao gôm cac h oat đông, chi phi va cơ sơ vât chât trong 

 
viêc chuyên đôi đâu vao thanh san phâm cuôi cung như san xuât , lăp rap , 

đong goi, bao tri may moc – cơ sơ vât chât ky thuât , vân hanh, đam bao chât 

lương va bao vê môi trương). 
 

-​Cac hoat đông đâu ra : Bao gôm cac hoat đông , chi phi va cơ sơ vât 

chât trong viêc phân phôi san phâm cuôi cung tơi khach hang như hoan thanh 

san phâm, lưu kho, xư ly đơn hang, vân chuyên,… 

 
-​Marketing va ban hang : Bao gôm cac hoat đông , chi phi va cơ sơ vât 

chât trong nô lưc cua đôi ngu ban hang , quang cao va khuyên mai, nghiên cưu 

thi trương va hô trơ tư kênh phân phôi. 
 

- Dich vu : Bao gôm cac hoat đông , chi phi va cơ sơ vât chât tro ng 

viêc hô trơ ngươi mua như lăp rap , giao cac bô phân thiêt bi , bao tri va sưa 

chưa, hô trơ ky thuât, giai quyêt cac khiêu nai cua khach hang,… 
 

Nhom cac hoat đông hô trơ cho hoat đông chinh : Bao gôm cac hoat 

đông hô trơ băng cach cung câp cơ sơ ha tâng va đâu vao cho cac hoat đông 

chinh. Nhom nay bao gôm: 
 

-​Quan tri chung : Bao gôm cac hoat đông , chi phi va cơ sơ vât chât 

trong viêc quan tri chung, tai chinh va kê toan, phap lý, an toan va an ninh, hê 

thông quan tri chung va môt sô chưc năng khac. 
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-​Quan tri nhân sư: Bao gôm cac hoat đông , chi phi va cơ sơ vât chât 

trong viêc tuyên dung, đao tao, phat triên va lương thương cho nhân viên; hoat 

đông công đoan, phat triên nhưng ky năng dưa trên kiên thưc. 
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-​Nghiên cưu, công nghê va phat triên hê thông : Bao gôm cac hoat 

đông, chi phi va cơ sơ vât chât liên quan đên nghiên cưu va phat triên san 

phâm, quy trinh hoat đông; cai tiên thiêt kê quy trinh, thiêt kê trang thiêt bi va 

phat triên hê thông hô trơ vi tinh. 

 
-​ Mua hang: Bao gôm cac hoat đông , chi phi va cơ sơ vât chât trong 

 
viêc mua va cung câp nguyên nhiên vât liêu , dich vu va thuê ngoai khi cân 

thiêt đê hô trơ công ty va cac hoat đông . Đôi khi hoat đông nay đươc xem la 

môt phân cua hoat đông đâu vao cua công ty. 
 

1.2.2.2 Quy trình xây dựng chiên lươc theo phương pháp phân tich 

chuỗi giá trị: 
 

Đê phân tich chuôi gia tri va hinh thanh chiên lươc canh tranh , cac nha 

quan tri chiên lươc thưc hiên theo cac bươc sau: 

 
Bươc 1: Phân chia cac hoat đông kinh doanh cua công ty thanh hai 

nhom lơn: Nhom cac hoat đông chinh va nhom cac hoat đôn g hô trơ cho hoat 

đông chinh. 
 

Bươc 2: Xac đinh cac chi phi cua cac hoat đông nay nhăm xac đinh đâu 

la nhưng linh vưc co lơi thê hoăc bât lơi vê chi phi . Đông thơi, cung cân xac 

đinh nhưng hoat đông tư luc mua hang cho đên cac dich vu sau ban hang co 

thê tao nên sư khac biêt trong hang hoa va dich vu ma công ty cung câp so vơi 

đôi thu canh tranh. 
 

Bươc 3: Dưa trên nhưng năng lưc canh tranh nay công ty xac đinh 

nhưng năng lưc côt lõi co thê duy tri đươc lơi thê canh tranh lâu dai va bên 

vưng trong tương lai. 
 

Bươc 4: Cung vơi viêc xem xet cac yêu tô bên ngoai , công ty se tiên 

hanh lưa chon cac chiên lươc đê co thê sư dung hiêu qua nhât nguôn lưc va 

năng lưc cua công ty. 
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Bươc 5: Đâu tư vao nhưng năng lưc va nguôn lưc con thiêu đê nâng 

cao kha năng canh tranh cua công ty so vơi đôi thu canh tranh. 
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Ngoai ra, thưc tê co nhiêu công ty xây dưng chiên lươc dưa trên nguôn 

lưc. Theo đo, cac công ty se phân tich va đanh gia nhưng lơi thê chiên lươc 

ma công ty co đươc tư viêc xem xet môt cach co hê thông cac tai san, ky 

năng, năng lưc va cac tai san vô hinh trong tô chưc . Đê đươc xem la nguô n 

lưc tao ra năng lưc côt lõi cho công ty thi nguôn lưc đo phai la: 
 

-​Đong vai tro quyêt đinh trong viêc đap ưng tôt hơn nhu câu cua 

khach hang so vơi cac nguôn lưc thay thê khac. 

 
-​ Phai hiêm co. 

 
-​ La đông lưc chinh cho viêc tao ra lơi nhuân. 

 
-​ Mang tinh lâu dai. 

 
 
 

1.3  MỘ̣T SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LOGISTICS 
 

1.3.1 Một số khái niệm cơ bản trong dịch vụ logistics 
 

-​ Logistics: là một thuật ngữ có nguồn gốc tư Phap (Logistique), là nghệ 

thuật và khoa học của quản lý và điều chỉnh luồng di chuyển của hàng hóa, 

năng lượng, thông tin và những nguồn lực khác như sản phẩm, dịch vụ và con 

người, từ nguồn lực của sản xuất cho đến thị trường. Thật là khó khi phải 

hoàn thành việc tiếp thị hay sản xuất mà không có sự hỗ trợ của logistic. Nó 

thể hiện sự hợp nhất của thông tin liên lạc, vận tải, tồn kho, lưu kho, giao nhận 

nguyên vật liệu, bao bì đóng gói. Trách nhiệm vận hành của hoạt động 

logistics là việc tái định vị (theo mục tiêu địa lý) của nguyên vật liệu thô, của 

công việc trong toàn quá trình, và tồn kho theo yêu cầu chi phí tối thiểu có 

thể. 

 
-​ Cơ sở của logistics:Logistics có thể được hiểu như là việc có được 

đúng số lượng cần thiết ở đúng thời điểm và với chi phí phù hợp. 

 
-​ Logistics trong kinh doanh:Trong kinh doanh, logistics có thể hiểu nh 

ư việc tập trung cả nội lực lẫn ngoại lực bao hàm cả quá trình chu chuyển từ 

nhà "sản xuất gốc" đến "người tiêu dùng cuối cùng". Chức năng chính của 
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logistic bao gồm việc quản lý việc mua bán, vận chuyển, lưu kho cùng với các 

hoạt 
 

1
4 

Tham khảo miễn phí các tài liệu khác tại teamluanvan.com 
 

https://luanvantot.com/


Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói website: teamluanvan.com Zalo/tele 
0909232620 
 
 

động về tổ chức cũng như lập kế hoạch cho các hoạt động đó. Người quản lý 

logistics kết hợp kiến thức tổng hợp của mỗi chức năng từ đó phối hợp các 

nguồn lực trong tổ chức để vận hành. Có hai khác biệt cơ bản của logistics. 

Một thì đánh giá một cách lạc quan, đơn giản coi đó như là sự chu chuyển ổn 

định của nguyên liệu trong mạng lưới vận chuyển và lưu trữ. Một thì coi đó là 

một sự kết hợp các nguồn lực (nhân lực, vật lực...) để tiến hành quá trình. 
 

-​ Dịch vụ logistics bên thứ nhất (1PL- First Party Logistics): Người chủ 

sở hữu hàng hóa tự mình tổ chức và thực hiện các hoạt động logistics để đáp 

ứng nhu cầu của bản thân. Theo hình thức này, chủ hàng phải đầu tư vào 

phương tiện vận tải, kho chứa hàng, hệ thống thông tin, nhân công để quản lý 

và vận hành hoạt động logistics. 1PL thường làm phình to quy mô của doanh 

nghiệp và thường làm giảm hiệu quả kinh doanh vì doanh nghiệp không có đủ 

quy mô cần thiết, kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn để quản lý và vận hành 

hoạt động logistics. 

 
-​ Dịch vụ logistics bên thứ hai (2PL- Second Party Logistics): Chỉ 

những nhà cung cấp những dịch vụ logistics chuyên biệt một loại dịch vụ như 

nhà vận tải đường biển (hãng tàu), nhà vận tải đường bộ, nhà cung cấp dịch vụ 

cho thuê kho bãi, nhà cung cấp dịch vụ giao nhận (công ty giao nhận),… để 

đáp ứng nhu cầu của chủ hang , chưa tích hợp hoạt động logistics. Giao dịch 

của 2PL với khách hàng thường trên cơ sở từng giao dịch (Transaction-based). 

 
-​ Dịch vụ logistics bên thứ ba (3PL- Third Party Logistics): Là những 

hoạt động được thực hiện bởi một công ty bên ngoài thay mặt một chủ hàng 

và ít nhất cũng đảm bảo thực hiện được việc quản lý nhiều hoạt động logistics. 

Các hoạt động này được cung cấp theo hướng tích hợp chứ không phải là một 

loại hoạt động riêng rẽ. Sự hợp tác giữa chủ hàng và công ty bên ngoài là một 

mối quan hệ liên tục, có chủ định và trên cơ sở hợp đồng tương đối dài hạn 

 
(Contract-based). 

 
Thị trường cho các 3PL: Người ta gọi là thị trường 3PL hoặc thị trường 

contract logistics để phân biệt với các thị trường chuyên biệt 2PL như thị 
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trường giao nhận, thị trường vận tải biển/ đường bộ, thị trường cho thuê kho 

thuần túy. 

 
-​ Dịch vụ logistics bên thứ tư (4PL- Fourth Party Logistics): Chỉ những 

nhà cung cấp tích hợp – người hợp nhất, gắn kết các nguồn lực, tiềm năng và 

cơ sở vật chất khoa học kỹ thuật của mình với các tổ chức khác để thiết kế , 
 

xây dựng và vận hành các giải pháp chuỗi logistics . 4PL chịu trách nhiệm 

quản lý dòng lưu chuyển logistics , cung cấp giải pháp dây chuyên cung ứng , 

hoạch định, tư vấn logistics, quản trị vận tải,… 4PL hướng đến cả quá trình 

logistics, như nhận hàng từ nơi sản xuất, làm thủ tục xuất nhập khẩu, đưa hàng 

đến nơi tiêu thụ cuối cùng. 
 

Gần đây, cùng với sự phát triển của Thương mại điện tử, người ta đã 

nói đến 5PL. Các nhà cung cấp dịch vụ 5PL là các 3PL và 4PL, đứng ra quản 

lý toàn chuỗi cung ứng trên nền tảng Thương mại điện tử. 
 

-​ ICD (Inland Container Depot) còn gọi là cảng cạn hay cảng khô: Là 

một xu thế tất yếu tại các nước có lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng 

biển nhiều nhưng cơ sở hạ tầng ngành cảng biển không đáp ứng được nhu cầu. 

Lý do là ICD là sân sau ủac cảng, giảm tải cho cảng, thay vì hàng xuất khẩu từ 

kho chủ hàng đi thẳng ra cảng để được lên tàu thì chủ hàng có thể hạ container 

tại một số ICD chỉ định và các ICD này sẽ đảm trách nhiệm vụ chuyển hàng ra 

cảng. 
 

Về cơ bản, ICD là một hình mẫu của mô hình Logistics Park nhưng thay vì 

tập trung vào thị trường nội địa thì ICD lại tập trung vào hỗ trợ cho hoạt động 

xuất nhập khẩu.Đồng thời, bản thân ICD cần được hỗ trợ từ chính hệ thống 

cảng (biển, hàng không) lân cận. Do han chê nêu trên nên mô hinh lai ghep 

giưa ICD va Logistics Park đã ra đời , theo đo ICD co xu hương trơ thanh môt 

Logistics Park phưc hơp bao gôm ICD va hê thông cac trung tâm phân phôi 

hiên đai cung cac dich vu hô trơ cho trung tâm phân phôi. 
 

Cac dich vu va cơ sơ ha tâng cơ ban cua ICD bao gôm: 
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•​ Kiêm soat va lam thu tuc thông quan. 
 

•​ Lưu giư hang tam thơi trong qua trinh kiêm hoa. 
 

•​ Nâng ha container. 
 

•​ Hê thông văn phong điêu hanh phuc vu chu ICD, ngươi thuê, nha thâu 

va khach hang. 

 
•​ Hê thông cơ sơ ha tâng đươc phân cach va an ninh. 

 
•​ Ha tâng thông tin liên lac tin cây va hiêu qua. 

 
•​ Bai đong hang container. 

 
•​ Cac cơ quan kiêm đinh. 

 
•​ Cac hang tau,… 

 
-​ Logistics Park: Theo đinh nghia cua Europlaforms , Logistics Park hay 

Logistics Centre, Freight Village, ICD la chi môt đăc khu/trung tâm vơi pham 
 

vi đia ly rõ rang trong đo cac hoat đông liên quan đên vân tai , logistics va 

phân phôi hang hoa cho nôi đi a hoăc quôc tê đươc thưc hiên trên cơ sơ hơp 

đông thương mai bơi cac công ty vân hanh trong trung tâm ây . Cac công ty 

vân hanh co thê la ngươi sơ hưu hoăc ngươi thuê lai cơ sơ ha tâng (kho, trung 

tâm phân phôi, văn phong, dich vu vân chuyên,…) trong Logistics Park. 
 

Logistics Park thương phai hô trơ đươc cho vân tai đa phương thưc 
 

(biên, hang không, đương bô , đương sông , đương săt ).Vi tri chiên lươc ly 
 

tương hiên nay trên thê giơi cua môt Logis tics Park thương năm ơ gân (hoăc 
 

trong) cang biên lơn hoăc cang hang không hoăc trung tâm trung chuyên lơn . 
 

Do quy mô đâu tư lơn nên Logistics Park thương đươc xây dưng theo mô 

hinh quy theo đo huy đông vôn tư nhiêu nguôn : ngân hang, chinh phu, cac 

công ty 3PL, công ty vân tai, công ty bao hiêm,… 
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Cac thanh phân chinh cua Logistics Park : Vung đât đươc hoach đinh 

hơp ly vơi cơ sơ ha tâng cân thiêt, chât lương dich vu cao va phat triên vân tai 

đa phương thưc. 
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Câu truc cua Logistics Park bao gôm : Cơ sơ hai quan , dich vu ngân 

hang/bao hiêm /bưu điên , văn phong , terminal vân tai đa phương thưc (bai 

container), hê thông kho - trung tâm phân phôi va cac dich vu chung khac. 
 

1.3.2 Xu hương phat triên cua logistics 
 

Môt xu thê tât yêu cua thơi đai ngay nay la toan câu hoa nên kinh tê thê 

giơi. Xu thê mơi nay dân đên bươc phat triên tât yêu cua logistics – logistics 

toan câu. Trong vai thâp niên đâu thê kỷ XXI, logistics se phat triên theo 3 xu 

hương chinh sau: 
 

-​ Xu hướng thứ nhất : Ứng dung công nghê thông tin , thương mai điên 

tư ngay cang phô biên va sâu rông hơn trong cac linh vưc cua logistics như : 

Hê thông thông tin Quan tri chuôi cung ưng toan câu , công nghê nhân dang 

băng tân sô radio (RFID - Radio Frequency Identification),… 

 
-​Xu hướng thứ hai : Phương phap quan ly logistics “keo” ngay cang phat 

 
triên manh me va dân thay thê cho phương pha p logistics “đây” theo truyên 

thông. Khac vơi phương phap đây – tô chưc san xuât theo dư bao nhu câu cua 

thi trương thi phương phap đây lai hoach đinh san xuât dưa trên nhu câu va 

đơn hang thưc tê cua thi trương , nghia la nhu câu cua khach hang se “keo” 

hang tư san xuât vê phia thi trương va như vây se giam thiêu khôi lương va 

chi phi tôn kho , rut ngăn chu trinh san xuât , tăng vong quay vôn , phan ưng 

nhanh va hiêu qua hơn vơi nhưng thay đôi cua thi trương. 
 

-​ Xu hướng thứ ba : Thuê dich vu logistics tư cac công ty logistics 

chuyên nghiêp ngay cang phô biên nhăm giam gia thanh , tăng lơi thê canh 

tranh. Bên 
 

canh đo , cac công ty logistics chuyên nghiêp con co t hê giup doanh nghiêp 

thâm nhâp thi trương mơi , tiêp cân công nghê mơi va đươc cung câp nhưng 

thông tin kip thơi, chinh xac vê nguôn cung câp cung như thi trương tiêu thu. 
 

1.3.3 Các bước phát triển của nhà cung cấp dịch vụ logistic: Việc định nghĩa 

đúng thị trường cạnh tranh sẽ là yếu tố chủ yếu phân định chiến lược 
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cạnh tranh và phát triển của công ty, thị trường logistics Việt Nam chủ yếu 

bao gồm: 

 
-​ Dịch vụ logistics bên thứ ba (3PL). 

 
-​ Dịch vụ logistics bên thứ hai (2PL). 

 
-​Thị trường cho các 3PL người ta gọi là thị trường 3PL hoặc thị 

trường contract logistics. 

 
-​Thị trường chuyên biệt 2PL như thị trường giao nhận, thị trường vận 

tải biển/ đường bộ, thị trường cho thuê kho thuần túy. 

 
Tại Việt Nam, phần lớn các nhà cung cấp dịch vụ logistics chỉ dừng lại 

ở nhóm 2PL và 3PL, hầu như chưa có sự xuất hiện của 4PL hoặc cao hơn nữa. 

 
Thị trường 3PL còn rất phân tán, không có một công ty 3PL/4PL nào 

chiếm lĩnh thị trường với thị phần trên 10%.Trong khi đó, thị trường 2PL có 

xu hướng chiếm lĩnh thị trường của các hãng vận tải và giao nhận lớn như 

Maersk Line (21% thị phần vận tải container toàn cầu), Kuehne -Nagel (19% 

thị phần giao nhận toàn cầu). Theo American Shipper, phần lớn các công ty 

này là do các hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) hơn là phát triển nội sinh. 

Theo đánh giá ủac nhiều chuyên gia trên tạp chí FTB (Freight Transport 

Buyer) thì xu hướng này càng rõ̃ nét hơn trong tương lai, các ngành truyền 

thống như vận tải và giao nhận ngày càng hợp nhất cao hơn trong 20 năm tới, 

còn đối với ngành dịch vụ 3PL sẽ có xu hướng mua lại và sáp nhập giữa các 

3PL để nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực cung cấp dịch vụ, cải thiện 

hiệu quả lợi nhuận. 
 

Các dịch vụ logistics trên thế giới có xu hướng ngày càng phổ thông 

hóa, cùng với xu hướng đó thì các 3PL cũng đang tìm cách đẩy mạnh hoạt 

động đổi mới và mở rộng dịch vụ sang nhóm dịch vụ logistics phức tạp và 

tinh vi hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày càng tốt hơn . 
 
 
 

Tham khảo miễn phí các tài liệu khác tại teamluanvan.com 
 

https://luanvantot.com/


Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói website: teamluanvan.com Zalo/tele 
0909232620 
 
 

 
 

19 

Tham khảo miễn phí các tài liệu khác tại teamluanvan.com 
 

https://luanvantot.com/


Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói website: teamluanvan.com Zalo/tele 0909232620 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ạichokháchhàn
g 

đem 
 

suất 
lợi 
nhu
ận 
và 
giá 
trị 

 
ỷ̉ T 

Bang 1.3 Cá́c bước phát triển của 
nhà cung cấp dịc̣h vụ logistics 

 
 Phân loại Đặc điểm chính  Cấp độ 
 nhà cung     quan hệ 
 cấp dịch vụ      
 logistics      
tạp       

Nhà cung - Đồng  bộ  hóa  chuỗi Quan hệ 
phức 

cấp dịch vụ cung ứng của khách hàng đối tác 
chuỗi cung - Mở rộng quản lý nguồn chiến 

độ 
ứng tích hợp cung (sourcing)  lược Mức  

      
    

 Nhà cung - Quản lý toàn bộ hoạt Quan  ệh 
 cấp dịch vụ động phân phối  cho hợp đồng 

 quản trị tích khách hàng   chiến 
 hợp logistics - Tham gia hoạch định, lược 
 (4PL)  

 tối  ưu  hóa  chuỗi  cung  
   

  ứng và logistics   
  - Quản lý các 3PL khác  
   
    

 Nhà cung - Dịch vụ logistics trọn Quan  ệh 
 cấp dịch vụ gói mở rộng ra kênh sơ hợp đồng 
 logistics cấp và thứ cấp   
 trọn gói      
 - Dịch vụ Cross-   (3PL)  

 docking, VMI,…   
    

  - 
Cung 

ấpc dịch vụ  
   

  logistics  cho nhà cung     

  cấp     
       
       
       
       
    

 Nhà cung - Chỉ cung cấp chuyên Quan  ệh 
 cấp dịch vụ biệt một hoặc một số loại hợp đồng 
 logistics cơ dịch vụ như vận tải, giao ngắn hạn 
 bản và nhận, cho thuê kho,…  
  
 chuyên biệt      
 - Đây là mô hình truyền  
 (2PL)  
 thống     

      
       

       
       

       
    

 Nguôn: SCM Việt Nam, VSCI số 1, tr.22  
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Tom tắt chương 1: 
 

Chương 1 giới thiệu về các khái niệm liên quan đến chiến lược, các yếu 

tố ảnh hưởng đến chiến lược công ty, quy trình hình thành và xây dựng chiến 

lược bằng việc phân tích ma trận SWOT, phân tích chuỗi giá trị và phân tích 

nguồn lực. Trong trương hơp doanh nghiệp muôn đanh gia toan bô thưc trang 

cua chiên lươc công ty thi co thê sư dung quy trinh theo phương phap SWOT. 

Nêu doanh nghiệp muôn xây dưng chiên lươc canh tranh dưa trên lơi thê thi 

co thê ap dung quy trinh theo phương phap phân tich chuôi gia tri . Va đê xac 

đinh nguôn lưc thưc sư tao ra năng lưc côt lõi mang lai lơi thê canh tranh lâu 

dai thi chon cach tiêp cân theo phương phap nguôn lưc. 
 

Ngoài ra, trong chương này còn đề cập đến một số khái niệm cơ bản về 

logistics, dịch vụ logistics, xu hướng phát triển của logistics, các bước phát 

triển của nhà cung cấp dịch vụ logistics,… tạo cơ sở nền tảng cho việc xây 

dựng chiến lược ở chương sau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tham khảo miễn phí các tài liệu khác tại teamluanvan.com 
 

https://luanvantot.com/


Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói website: teamluanvan.com Zalo/tele 
0909232620 
 
 

 
 
 

21 

Tham khảo miễn phí các tài liệu khác tại teamluanvan.com 
 

https://luanvantot.com/


Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói website: teamluanvan.com Zalo/tele 
0909232620 
 
 

CHƯƠNG 2. 
 

PHÂN TÍCH THI TRƯỜNG LOGISTICS TAI VIỆT NAM 
 
 
 
 

2.1​ CÁC ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ THỊ TRƯỜ̀NG LOGISTICS VIỆT 
 

NAM 
 

2.1.1 Nhận định chung 
 

Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), hội nhập sâu vào 

nền kinh tế toàn cầu và bị tác động bởi thị trường thế giới. Đối với thị trường 

logistics, đó là những tác động: 
 

-​ Thị trường logistics dân dân được nới lỏng ở Việt Nam; 
 

-​ Các công ty logistics toàn cầu ngày càng quan tâm đến việc phát triển ở thị 

trường Việt Nam; 

 
-​ Dòng chảy FDI vào Việt Nam tăng mạnh nhiều năm qua cũng là yếu tố 

ảnh hưởng đến thị trường logistics với các tiêu chuẩn quốc tế từ các công 

ty FDI. 
 

2.1.2 Luật Cạnh tranh điều chỉnh các hành vi cạnh tranh trong thị trường 

logistics 

 
Luật Cạnh tranh của Việt Nam quy định điều tiết bốn hành vi được xem 

là không phù hợp với hoạt động cạnh tranh: 

 
(1)​Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; 

 
(2)​Lạm dụng vị trí thống trị thị trường hoặc vị trí độc quyền; 

 
(3)​Tập trung về kinh tế trái với pháp luật; 

 
(4)​Cạnh tranh không lành mạnh. 

 
Ba hành vi sau được xem là có nguồn gốc từ hành vi đầu tiên (thỏa 

thuận hạn chế cạnh tranh), theo đó doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp có 
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thị phần hơn 30% có thể ấn định giá bán, chia sẻ thị phần, hạn chế sản xuất, 

đưa ra những điều kiện kinh doanh bất lợi, hạn chế sự gia nhập thị trường. Vì 

thế, Chính phủ đã ban hành Nghị định 116/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Cạnh tranh, trong đó chủ yếu điều chỉnh hành vi thỏa 

thuận hạn chế cạnh tranh. Nghị định này đã xác định thị trường liên quan, xác 

định doanh thu và thị phần, những thỏa thuận cụ thể hạn chế cạnh tranh, lũng 

đoạn thị trường nhờ vào thế độc quyền và hành vi tập trung kinh tế. 
 

Nhìn chung, Chính phủ Việt Nam đang khuyến khích các hoạt động 

cạnh tranh để thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong tương lai, khi nền kinh tế Việt 

Nam chuyển dần sang nền kinh tế thị trường và hội nhập sâu rộng vào nền 

kinh tế thế giới thì các hoạt động cạnh tranh sẽ được quy định cụ thể hơn và 

được thực hiện nghiêm túc hơn. 
 

2.1.3 Các đặc điểm của thị trường logistics Việt Nam 
 

Măc du logistics đa va đang phat triên manh me trên thê giơi nhưng ơ 

Viêt Nam vân con kha mơi me, phân lơn cac dich vu logistics đươc thưc hiên 

ơ cac công ty giao nhân. 
 

Theo thống kê của Việt Nam, hiện nay có hàng ngàn doanh nghiệp 

đang hoạt động trong lĩnh vực giao nhận, logistics, vận chuyển và phân phối 

hàng trong đó các công ty tư nhân chiếm đa số với tỷ̉ lệ khoảng 70%. Hầu hết 

các doanh nghiệp này có vốn và quy mô nhỏ nên chỉ dừng lại ở vai trò cung 

cấp dịch vụ vệ tinh cho các hãng nước ngoài trong cả chuỗi hoạt động, thực 

hiện các dịch vụ cơ bản như giao nhận (60%), vận tải và cho thuê kho bãi 

thuần túy (35%). Phần còn lại là một số doanh nghiệp chủ yếu là các công ty 

logistics nước ngoài (liên doanh/văn phòng đại diện/100% vốn nước ngoài) 

mới có thể cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng và dịch vụ trọn gói, mặc dù 

các dịch vụ này có tỷ̉ suất lợi nhuận cao hơn. 
 

Theo nghiên cứu của Viện Nomura (Nhật Bản), các doanh nghiệp Việt 

Nam chỉ đáp ứng được khoảng 25% nhu cầu của thị trường dịch vụ logistics. 
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Giá cả dịch vụ logistics tại Việt Nam tương đối rẻ so với một số nước kh ác 

nhưng chất lượng dịch vụ chưa cao và chưa phát triển bền vững. 

 
Điều này được giải thích như sau: 

 
-​ Bản thân thị trường logistics còn hạn chế các công ty nước ngoài 

trong khi phần lớn các công ty logistics lại xuất phát từ các lĩnh vực truyền 

thống, dễ̃ kinh doanh và sinh lợi như giao nhận (không đòi hỏi tài sản nhiều), 

vận tải (được bảo hộ) và kho bãi (được Nhà nước ưu đãi về đất đai). 

 
-​ Các công ty logistics còn yếu kém về kinh nghiệm và năng lực trong 

việc mở rộng hoạt động logistics sang các mảng giá trị gia tăng và tích hợp 

trọn gói. 

 
-​ Hạ tầng logistics (hệ thống công nghệ thông tin , hệ thống vận tải và 

kho bãi) còn yếu kém, cản trở các công ty này mở rộng hoạt động theo chiều 

sâu. 

 
-​ Bản thân các công ty thuê ngoài cũng ngần ngại, chưa tin tưởng vào 

thuê ngoài trọn gói hoạt động logistics. 

 
Bảng 2.1 So sánh tỷ suất lợi nhuậ̣n và quy mô của 

 
các loại hìǹh dịc̣h vụ logistics tại thị ̣ trường Việt Nam 

 
 Quy mô Tỷ suất lợi nhuậ̣n 
  

-  Vận tải nội địa  
-  Giao nhận (đường biển, hàng không)  
- Chuyển phát nhanh nội địa 5–10% 
-  Cho thuê kho/cảng cạn (ICD)  

   

- Logistics tích hợp  
- Logistics hàng lạnh  
-  Logistics thu hồi/bảo trì  
- Dịch vụ VMI/Cross-Docking 20 – 30% 
-  Tư vấn chuỗi cung ứng  
- Dịch vụ 4PL  
-  Tài chính thương mại  
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Nguồn: Tổng hợp của SCM Việt Nam  
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Trong tương lai, do mở cửa thị trường và sự năng động của khu vực tư 

nhân thì tỷ̉ lệ các doanh nghiệp tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài sẽ tăng 

lên, các doanh nghiệp Nhà nước sẽ giảm xuống nếu không có lợi thế cạnh 

tranh như hiện nay. 
 

Thị trường logistics Việt Nam vẫn còn ở giai đoạn đầu phát triển, rất 

phân tán và manh mún nên sự cạnh tranh không rõ̃ ràng và thiếu hẳn các nhà 

dẫn đầu thị trường. Đây là giai đoạn những năm 1970 của thế giới khi mà dịch 

vụ logistics chủ yếu chỉ là giao nhận và lưu kho đơn thuần. 
 

Về hệ thống công nghê th ông tin trong logistics:Theo World Bank thi 

mức độ tác động của công nghê thông tin vào sự phát triển của logistics và 

thương mại của Việt Nam còn rât hạn chế, thua kem cac quôc gia trong khu 

vưc châu Á, ngay ca đôi vơi Philippines va Indonesia. 
 

Bảng 2.2 Mứ́c độ phá́t triển của CNTT trong logistics tại một số́ 

quố́c gia khu vự̣c châu Á năm 2006 

Quố́c gia Port Traders Custom Traders All Electronic 

 Operators in Port Agency in parties commerce 
 MIS EDI MIS Customs trade in intranspo 
  System (3) EDI transport rt services 
   

System services 
 

 (1) (2)  (6) 
    
   

(4) (5) 
 

     
       

Nhật X X X X   
       

Singapore X X X X X X 
       

Hàn Quốc X X X X X X 
       

Thái Lan X X X X X X 
       

Philippines X X X X   
       

Indonesia X X X X   
       

Việt Nam X X     
       

Lào       
       

Campuchia       
       

Nguôn: World Bank      
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(1): Hê thông quan ly thông tin khai thac cang; 
 

(2): Hê thông trao đôi dư liêu điên tư giưa cac khach hang va cang; 
 

(3): Hê thông quan ly thông tin cua hai quan; 
 

(4): Hê thông trao đôi dư liêu điên tư giưa cac khach hang va hai quan; 
 

(5): Tât ca cac bên tham gia giao dich trong dich vu vân chuyên; 
 

(6): Thương mai điên tư trong dich vu vân chuyên. 
 

2.1.4 Xu thế phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng logistics đến năm 2015: 
 

Lĩnh vực qui hoạch, kế hoạch đã triển khai nghiên cứu dài hạn phát triển 

mạng lưới kho bãi và đang trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Mặc dù 

vậy, đến nay vẫn chưa có qui hoạch phát triển hệ thống kho bãi trong dài hạn 

trên địa bàn TP.HCM. Hiện nay, có thể thấy các xu hướng chính tro ng lĩnh 

vực này như sau: 
 

(1). Xu thế thứ́ nhấ́t: Các công ty cảng biển, vận tải góp vốn cùng nhau 

xây dựng các kho CFS (Container Freight Station) ở khu vực Bình Dương, 

Vũng Tàu, Hải Phòng, Quảng Ninh. Đây là xu thế đón đầu các dự án phát 

triển cảng biển ở những khu vực trong tương lai. 
 

(2). Xu thế thứ́ hai: Phát triển hệ thống LogisticsPark và trung tâm phân 

phối hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Ví dụ: 

Linfox phối hợp với Unilever Việt Nam xây dựng trung tâm phân phối hiện 

đại, Maple Tree đầu tư vào hệ thống các kho phân phối và Logistics Park hiện 

đại ở cả 2 khu vực miền Bắc và miền Nam. 
 

(3). Xu thế thứ́ ba: Đầu tư xây dựng kho lạnh cho thuê. Nhu cầu này bắt 

nguồn từ việc nhu cầu về kho lạnh (chủ yếu phục vụ hàng thủy sản) cao hơn 

nhiều so với nguồn cung hiện tại. Tháng 10/2007, Công ty Swire Cold Storage 

Việt Nam (100% vốn của Anh quốc) đã đưa vào hoạt động giai đoạn 5 của hệ 

thống kho lạnh Swire tại KCN Sóng Thần 1 với tổng vốn đầu tư là 25,66 triệu 

USD, được xem là hệ thống kho lạ nh hiện đại bậc nhất Việt Nam có dung 
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lượng khoảng 20.000 tấn. Công ty luôn phải chạy hết 100% công suất nhưng 

vẫn không đủ phục vụ nhu cầu. Seaprodex Sài Gòn đã khởi công xây dựng 

cụm kho lạnh có công suất chứa 9.000 tấn tại KCN Sóng Thần 2. Công ty CP 

Hùng Vương đã đưa vào hoạt động kho lạnh với sức chứa 30.000 tấn tại KCN 

Tân Tạo,... 
 

2.2​ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG LOGISTICS VIỆT 
 

NAM 
 

Hạ tầng kỹ thuật logistics bao gồm hệ thống giao thông vận tải, hệ 

thống kho bãi, hệ thống công nghệ thông tin và nguồn lực phục vụ cho 

logistics. Những nền tảng vật chất kỹ thuật này đóng vai trò quyết định phạm 

vi, chất lượng và chi phí của các họat động logistics. 
 

2.2.1 Hệ thống giao thông vân tai 
 

Việt Nam nằm ở bán đảo Đông Nam Á́ bên bờ Thái Bình Dương có 

vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế rộng lớn với trên 1 triệu km2 gấp 3 lần so 

với diện tích đất liền. Bờ biển Việt Nam trải dài 3.260km2 gồm các tuyến hàng 

hải quốc tế xuyên Á́ – Âu và khu vực. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có 
điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý vô cùng thuận lợi để phát triển ngành 
logistics với trên 17.000 km đường nhựa, hơn 3.200 km đường sắt, 42.000 km 
đường thuỷ̉, 266 cảng biển, 20 sân bay và hàng trăm cửa khẩu quốc tế, quốc 
gia lớn nhỏ nằm dọc theo chiều dài đất nước. 

 
Tuy nhiên, chất lượng của hệ thống này không đồng đều, có nhiều công 

trình không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hiện tại, chỉ có khoảng 20 cảng biển có 

thể tham gia vào việc vận chuyển hàng hóa quốc tế, các cảng đang trong quá 

trình container hóa nhưng chưa được trang bị các thiết bị xếp dỡ hiện đại, còn 

thiếu kinh nghiệm điều hành xếp dỡ container, nên chỉ có thể tiếp nhận các tàu 

nhỏ. 
 

-​ Đường hàng không hiện cũng không đủ phương tiện để chở hàng vào 

mùa cao điểm. Chỉ có sân bay Tân Sơn Nhất đón được các máy bay chở hàng 
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hóa. Các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng đều chưa có nhà ga 

hàng hóa và khu vực dành riêng cho các công ty logistics để gom hàng, khai 

quan,… với đầy đủ tiện nghi như ở Singapore, Thái Lan. 
 

-​ Vận tải đường bộ và đường sắt cũng còn nhiều bất cập, cụ thể: Việt 

Nam có 256.684 km đường bộ trong đó quốc lộ 17.228 km (83,5% là đường 

nhựa), tỉnh lộ 23.530 km (trong đó có 53,6% là đường nhựa), đường cấp 

huyện 49.823 km, đường đô thị 8.492 km, đường chuyên dùng 6.434 km và 

trên 150.187 km đường cấp xã. Về chất lượng, tính riêng quốc lộ, chỉ có 47% 

là đường chất lượng cao và trung bình còn lại là đường cấp thấp.Nhiều tuyến 

đường liên tỉnh, liên huyện đang ở tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. 

 
-​ Đường sắt Việt Nam vẫn đang đồng thời sử dụng hai loại khổ đường 

ray khác nhau (1m và 1,435 m) ớiv tải trọng thấp. Chuyến tàu nhanh nhất 

chạy tuyến Hà Nội – Hồ Chí Minh (1.630 km) hiện vẫn cần đến 32 giờ. 

Đường sắt Việt Nam mới chỉ chú trọng đến vận chuyển hành khách, vẫn còn 

hiện tượng tàu chạy không có hàng. 

 
-​ Các tuyến đường thủy nội địa dựa theo các con sông chính như: Sông 

Hồng, sông Đà ở miền Bắc; sông Tiền, sông Hậu ở miền Tây Nam Bộ và sông 

 
Đồng Nai, sông Sài Gòn ở miền Đông Nam Bộ. Tổng chiều dài của tất cả các 

 
loại sông , kênh, rạch trên lãnh thổ Việt Nam khoảng 42.000 km. Hê thông 

giao thông đương sông tai Viê t Nam có đặc điểm là tốc độ thấp phù hợp với 

vận chuyển hàng nặng có giá trị thấp như gạo, vật liệu xây dựng,… và thiếu 

phương tiện vận chuyển (xà lan). 

 
Hiên nay, cac cang đươc phân thanh 8 nhom chinh: 

 
•​ Nhóm 1: Cảng chính là Cái Lân, Hải Phòng 

 
•​ Nhóm 3: Cảng chính là Đà Nẵng 

 
•​ Nhóm 4: Cảng chính là Qui Nhơn, Nha Trang, Vân Phong 

 
•​ Nhóm 5: Cảng chính là Sài Gòn, Cát Lái, VICT, Bến Nghé. 
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•​ Nhom 6: Nhom cang đông băng sông Cưu Long 

 
•​ Nhom 7: Cac đao Tây Nam 

 
28 

Tham khảo miễn phí các tài liệu khác tại teamluanvan.com 
 

https://luanvantot.com/


Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói website: teamluanvan.com Zalo/tele 
0909232620 
 
 

•​ Nhom 8: Nhom cang Côn Đao, Các nhóm 7, 8, 9: Không 

có cảng chính. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.1 Bản đồ cá́c nhóm cảng biển ở Việt Nam 
 

2.2.2 Hệ thống ICD (Inland Container Depot) tại Việt Nam 
 

Hiện nay tại Việt Nam, ICD được hiểu theo hai nghĩa khác nhau: Các 

doanh nghiệp ngành Giao thông vân tai thường gọi là Inland Container Depot 

(cảng container nội địa), là khu vực chứa container nằm trong nội địa, là hậu 

phương của cảng biển. Tại đây có các hoạt động đóng gói, xếp dỡ, lưu kho bãi 

hàng hóa,… mang tính ấtch vận tải đặc biệt là vận tải hàng hóa bằng 

container. Tuy nhiên, theo Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính 

ngày 16/4/2003 thì ICD là Inland Clearance Depot (điểm thông quan nội địa) 

quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu tức là 
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hàng hóa qua ICD sẽ phải chịu sự kiểm tra, giám sát, làm thủ tục hải quan của 

Chi cục Hải quan đặt tại ICD. 
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-​ Có thể nói, các ICD hiện nay đã đóng góp vô cùng to lớn trong việc 

giảm tải cho các cảng biển vốn đã quá tải. Lượng container qua ICD Phước 

Long chiếm 23% so với tổng sản lượng container cả nước, tương đương với 

cảng Hải Phòng. Đặc biệt ở khu vực miền Bắc, ICD Gia Thụy, Gia Lâm và 

Mỹ Đình còn đóng vai trò là nơi thông quan cho hàng nhập về qua cảng hàng 

không Nội Bài để hỗ trợ giải phóng hàng nhanh. 

 
-​ Hầu hết các ICD hiện tại đều đạt lợi nhuận cao. Sản lượng hàng qua 

ICD có tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Tuy nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ 

là ICD Tân Tạo không thu hút được khách hàng. 

 
-​ Các ICD cũng đa dạng hóa hoạt động của mình ra các dịch vụ phụ trợ 

như khai thuê hải quan, xe vận chuyển, làm đại lý bảo hiểm, cho thuê kho 

ngoại quan, quản lý kho nhằm hỗ trợ tối đa và thu hút khách hàng đến với 

mình. Ví dụ: ICD Biên Hòa hiện đang chiếm lĩnh thị phần bao tiêu khai thuê 

hải quan cho các nhà máy chế biến hạt điều có trụ sở ở các tỉnh xa. 

 
-​ Thị trường ICD Việt Nam còn nhiều tiềm năng phát triển vì thế các 

ICD hiện tại đều có kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động của mình. 

 
2.2.3 Hệ thống kho bãi của Việt Nam 

 

Theo ước sơ bộ, Việt Nam có khoảng 2 triệu m2 kho bãi cho thuê nhằm 

phục vụ cho các hoạt động logistics (chưa tính đến kho của các nhà máy xí 

nghiệp sản xuất phân phối), trong đó khu vực phía Nam chiếm hơn 80% tổng 

diện tích kho bãi. Bình Dương là khu vực có nhiều kho bãi lớn nhất cả nước 

(43%), rồi đến TP.HCM (41%) và Đồng Nai (5,4%). Khu vực miền Trung và 

Bắc chiếm tỷ̉ trọng không đáng kể. Các 3PL có khoớnl hiện nay là 

Linfox/Unilever, APL Logistics, DHL, Logitem, Diethem và Schenker, tất cả 

đều là những công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới. 
 

Nếu phân theo mục đích sử dụng thì kho phục vụ cho phân phối chiếm 

65%, kho ngoại quan chiếm 23% và kho CFS chiếm 12%. Trong đó, kho lạnh 

chỉ chiếm 4%, phần còn lại là các kho không kiểm soát được nhiệt độ.Các kho 
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loại 1 có hệ thống quản lý WMS (Warehouse Management System) hiện đại, 

được thiết kế theo quy chuẩn, chiếm tỷ̉ lệ thấp, phần lớn là hệ thống kho cũ, 

được sử dụng cho nhiều mục đích. 
 
 
 
 
 
 

K
h
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F
S 
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% 

 

 
Kho phân phối 

65%  

 
 
 
 
 

 Kho CFS 12% 

 
 

 Kho ngoại quan 23% 

 
 Kho phân phối 65% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinh 2.2 Biêu đô phân bổ theo loại kho chính 
 
 
 
 

Theo Viện Nghiên cứu phát triển: Trên thực tế, quản lý Nha nươc hiện 

nay chỉ mới thực hiện trong phạm vi các doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức và 

đơn vị trực thuộc Sở, Tổng công ty, Ủy ban nhân dân quận huyện; còn kho bãi 

của các thành phần kinh tế khác chưa được quản lý. Những tồn tại trong quản 

lý Nha nươc kho bãi đã tác động đến hiệu quả hoạt động như sau: 
 

-​Tình trạng chia cắt trong quản lý Nhà nước kho bãi đã dẫn đến việc 

sử dụng kho bãi cũng đóng khung trong nội bộ ngành, hoặc doanh nghiệp. 

 
-​Do phát triển thiếu qui hoạch, mạnh ai nấy làm nên đến nay kho bãi 

trên địa bàn TP.HCM đang có nguy cơ vừa thừa lại vừa thiếu. Thừa ở các cảng 

do các doanh nghiệp cảng cạnh tranh, đua nhau xây dựng kho bãi, trang bị các 
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phương tiện bốc xếp có năng lực lớn. Nhưng do năng lực chứa trữ bị phân tán 

theo ngành, nên gây ra lãng phí trong đầu tư. 

 
-​Không có một qui chế hoạt động thống nhất, đã nảy sinh cạnh tranh 

dịch vụ cho thuê kho bãi như hạ giá thuê kho bãi giữa các doanh nghiệp Nhà 

nước với doanh nghiệp tư nhân, giữa các doanh nghiệp có chức năng xuât 
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nhâp khâu. Hiện nay , đang có tình trạng cạnh tranh giữa các doanh ng hiệp 

cảng trên địa bàn TP.HCM. Việc hạ giá các dịch vụ của kho bãi trong các cảng 

góp phần làm cho hàng hóa từ nước ngoài nhập vào thị trường nội địa thuận 

lợi hơn, nhưng lại gây thiệt hại cho doanh nghiệp cảng Việt Nam và giảm thu 

Ngân sách Nhà nước. 
 

2.2.4 Nguồn nhân lực phục vụ cho logistics 
 

Theo Bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới năm 2007 và 2009 về chỉ 

số hiệu quả hoạt động logistics, Việt Nam đứng thứ 53 trên toàn thế giới và 

thứ 5 trong khu vực ASEAN. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, chi phí 

logistics của Việt Nam chiếm khoảng 25% GDP, chứng tỏ dịch vụ này chưa 

phát triển trong khi chi phí này ở Mỹ là 7,7%, Nhật là 11%, Malaysia là 16% 

và Trung Quốc là 18%. Một trong những yếu kém của dịch vụ logistics tại 

Việt Nam chính là thiếu nguồn nhân lực. 
 

Bảng 2.3 Tỷ trọng chi phí logistics so với GDP của một số́ nước (%) 
 

Việt Thái Trung Malaysia Ấn Độ Nhậ̣t Europe Singapore Mỹ 

Nam Lan Quố́c   Bản    
         

25 19 18 13 13 11 10 8 7,7 
         

 
Nguồn: Mỹ: The Journal of Commerce Online 

 
Europe, India, Nhật Bản: India Knowledge @ Wharton 

 
Trung Quốc: The Global Rail 

 
Singapore, Malaysia, Thái Lan: Frost & Sullivan 

 
 
 

Ngành dịch vụ logistics tại Việt Nam những năm gần đây đã có bước 

phát triển khá ấn tượng về tốc độ cũng như số lượng. Hiện nay, đối với doanh 

nghiệp trong ngành, vốn và trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, các điều kiện kinh 

doanh tiêu chuẩn của ngành không còn là rào cản lớn nữa; lợi nhuận biên, lợi 

nhuận trên vốn tương đối cao. Tuy nhiên chính sự phát triển nóng của dịch vụ 
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logistics đã làm cho nguồn nhân lực cho ngành này trở nên thiếu hụt trầm 

trọng do không theo kịp tốc độ phát triển của ngành. 

 
Theo Chủ tịch Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam (VIFFAS) cho 

biết Việt Nam hiện có hàng ngàn doanh nghiệp logistics đang hoạt động với 

40.000 - 45.000 lao động. Nguồn cung c ấp lao động cho ngành logistic chỉ 

đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu, trong khi tốc độ tăng trưởng trung bình 

của ngành logistic mỗi năm tăng 20-25%. Cũng theo VIFFAS, nếu chỉ tính các 

nhân viên trong các công ty hội viên thì tổng số khoảng 5 .000 người. Ðây là 

lực lượng chuyên nghiệp, ngoài ra ước tính khỏang 4000-5000 người thực 

hiện dịch vụ giao nhận vận tải bán chuyên nghiệp hoặc chuyên nghiệp khác 

nhưng chưa tham gia hiệp hội. Giao nhận kho vận và điều hành logistics là 

một công nghệ mang tính chuyên nghiệp cao nên nhân lực hoạt động trong 

lĩnh vực này cần được đào tạo một cách có hệ thống và được trang bị đầy đủ 

kiến thức như những nhà giao nhận quốc tế. Song trên thực tế, hầu hết các 

công ty dịch vụ logistics ở Việt Nam hiện nay đều khẳng định tình trạng thiếu 

nhân lực ở trình độ cao. 
 

Theo các kết quả khảo sát, nhu cầu nhân lực logistics ở Việt Nam bắt 

đầu tăng rất mạnh vào năm 2007 cho tới những năm về sau. Để đáp ứng được 

nhu cầu thị trường lao động này, mỗi năm các cơ sở đào tạo chuyên ngành 

phải cung cấp cho thị trường này từ 1.000-2.000 nhân ựcl. Rõ̃ ràngở Việt 

Nam, khả năng cung ứng nhân lực logistics đã hoàn toàn bất lực trước sự phát 

triển quá nhanh của logistics. Và hệ lụy là đa số cán bộ, nhân viên hoạt động 

trong lĩnh vực giao nhận, logistics hiện tại đều xuất thân từ các trường đại học 

kinh tế và ngoại thương. Ngoài ra, nguồn nhân lực này còn được bổ sung từ 

những ngành đào tạo khác như hàng hải, giao thông, ngoại ngữ,... 
 

Việc đầu tư trong vấn đề đào tạo, nhận thức của chính quyền, doanh 

nghiệp và người lao động trong cả nước về lĩnh vực kinh tế logistics chưa 

được đầy đủ, kịp thời, chưa hệ thống và chưa có điều kiện tiếp cận - cập nhật 

được khoa học logistics. Do vậy, hiện nay các tổ chức và doanh nghiệp Việt 
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Nam chưa chú trọng đúng mức và đầy đủ các giá trị vô hình, hàm lượng chất 

xám, các tiến bộ của công nghệ nói chung và công nghệ thông tin nói riêng 

trong ngành kinh tế logistics; từ đó chưa có đủ năng lực để xây dựng, triển 

khai các dự án logistics có giá trị gia tăng cao và mang tầm chiến lược. 
 
 
 

2.3 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CANH TRANH TRONG THI 

TRƯỜNG LOGISTICS VIÊT NAM 

 
2.3.1 Đối thủ cạnh tranh 

 
Các công ty logistics hoạt động tại Việt nam có thể được phân thành 5 

nhóm chính: Các công ty 3PL toàn cầu, 3PL vùng, 2PL nước ngoài, 3PL Việt 

Nam và 2PL Việt Nam (các 2PL Việt Nam chủ yếu là dịch vụ cho thuê kho 

bãi và vận chuyển), tiêu biêu như: 
 

-​ Các công ty 3PL toàn ầu:c DHL/Exel Supply Chain, Schenker/BAX 
 

Global, CEVA Logistics, Kuehne & Naggel, Panalpina, Experditor 

International of Washington, Maersk Logistics, NYK Logistics, APL 

Logistics 

 
-​ Các công ty 3PL vùng châu Á: Nippon Express, Diethelm, Logitem, 

Linfox, Sembcorp Logistics, Ganon, Agility, Sagawa Logistics, SDV. 

 
-​ Các công ty 2PL nước ngoài : Mapple Tree, Kerry Logistics, Swire 

Pacific. 

 
-​ Các công ty 3PL Việt Nam : Dragon Logistics, Vinafco Logistics, ITL, 

 
Minh Phương, VIJACO. 

 
-​ Các công ty 2PL Việt Nam : Gemadept, Transimex-Saigon, 

Vietfracht, Vinatrans, Sotrans, VOSA Groups of Companies, Vinalines, Tân 

Cảng-Sóng Thần, Liên Hiệp. 
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Mười công ty cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu thế giới đã có mặt tại 

thị trường Việt Nam theo thứ tự xếp hạng từ cao đên thâp là : DHL Logistics 

(Đức), Kuehne-Nagel (Thụy Sỹ), DB Schenker Logistics (Đức), CEVA 
 

3
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Logistics (Hà Lan), UPS Supply Chain Solutions (Mỹ), Panalpina (Thụy Sỹ), 

C.H Robinson Worldwide ỹ),(M Goedis (Pháp), Agility (Kuwait) và 

Experditor International of Washington (Mỹ). Điều này cho thấy thị trường 

logistics nằm trong chiến lược của các công ty logisti cs toàn cầu. Hơn nữa, 

điều này còn cho thấy các doanh nghiệp logistics Việt Nam sẽ phải cạnh tranh 

với các doanh nghiệp nước ngoài có ưu thế hơn hẳn mình về vốn, công nghệ, 

nhân sự và kinh nghiệm. Trong tương lai sẽ có thêm nhiều công ty logistics 

toàn cầu gia nhập thị trường Việt Nam có vốn 100% nước ngoài và chính các 

công ty này có thể dẫn dắt thị trường logistics Việt Nam. 
 

Các công ty logistics trong nước chủ yếu cung cấp các dịch vụ kho bãi 

và vận chuyển cơ bản. Đa số các công ty này là những hãng vận chuyển 

đường biển phát triển thêm bộ phận logistics hoặc là các công ty giao nhận 

phát triển lên. Các công ty này mong muốn trở thành nhà cung cấp các dịch vụ 

logistics thông qua hoặc liên doanh/liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ 3PL 

nước ngoài hoặc là đầu tư vào cơ sở hạ tầng logistics. Một số công ty cung cấp 

dịch vụ logistics trong nước tiêu biểu như Gemadept, Transimex-Saigon, 

Vietfracht, Vinatrans, Sotrans, VOSA Group of Companies, Vinafreight, Minh 

Phương Co Ltd. 
 

Cơ bản các công ty nước ngoài thường theo đuổi chiến lược cạnh tranh 

dựa trên sự khác biệt lớn về dịch vụ, năng lực hoạt động và phạm vi toàn cầu. 

Trong khi đó, các công ty Việt Nam chủ yếu phát triển dựa trên chiến lược giá. 

Đồng thời, các công ty 2PL Việt Nam có xu hướng hợp tác với các công ty 

toàn cầu (3PL) để tạo dựng một phần sự khác biệt cho mình. Ví dụ: Tân Cảng 

- Sóng Thần liên kết với APL logistics để phát triển hệ thống kho bãi, 

Gemadept liên doanh với Schenker để phát triển một 3PL trọn gói. 
 

So sánh thị trường mục tiêu và dịch vụ cung cấp: Các công ty dịch vụ 

logistics nước ngoài xác định rõ̃ thị trường mục tiêu còn các công ty trong 

nước vẫn chủ yếu là các dịch vụ kho bãi và vận chuyển đường bộ đơn giản mà 

chưa kèm theo các giá trị gia tăng. 
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2.3.2 Các nhân tố cạnh tranh thành công chính 
 

-​ Giảm chi phí vận hành các hoạt động logistics: Giá và chất lượng dịch 

vụ là hai yếu tố quyết định đến việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ logistics. 

Vì thế, yêu cầu giảm chi phí nhưng vẫn giữ chất lượng và mức dịch vụ cam 

kết với khách hàng là bắt buộc đối với các nhà cung cấp dịch vụ logistics 

nhằm tồn tại và phát triển cung khách hàng; 

 
-​ Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp thông qua sử dụng hiệu quả hệ 

thống công nghệ thông tin; 

 
-​ Đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất 

lượng dịch vụ; 

 
-​ Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan chính quyền địa phương; 

 
-​ Sử dụng hệ thống kết nối toàn diện nhằm cung cấp dịch vụ quản trị 

chuỗi cung ứng xuyên suốt; 

 
-​ Đầu tư và phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao và có kinh 

nghiệm: Đây là một trong những yếu tố then chốt tạo ra lợi thế cạnh tranh bền 

vững cho doanh nghiệp. Đặc biệt là chú trọng đến việc xây dựng một nền văn 

hóa doanh nghiệp hướng tới con người không ngừng nâng cao khả năng học 

hỏi và cải thiện liên tục. 
 

2.4​ KÊT LUÂN 
 

-​ Cơ sở hạ tầng cho hoạt động logistics: Giống như Trung Quốc và Ấn 

Độ, cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động logistics tại Việt Nam được đánh giá 

la kém phát triển và không thể đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường. Tình 

trạng tắc nghẽn cảng biển hai năm liên tiếp 2008 – 2009 là minh chứng thực tế 

cho sự yếu kém về cơ sở hạ tầng. Hơn thế nữa, Việt Nam được đánh giá là rất 

yếu trong hoạch định và thực hiện chiến lược hệ thống giao thông vận tải 

trong đó nổi cộm là hệ thống đường bộ, môi trường chính sách cho hoạt động 

vận chuyển trong đô thị và việc thực hiện chiến lược chung. 
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-​ Về hệ thống kho: Hiện nay, hơn 90% kho bãi thuộc quyền quản lý của 

Nhà nước, việc sử dụng các kho này không hiệu quả. Các kho này chủ yếu vẫn 

được xây dựng ngang bằng với mặt đất (non high-dock) – đây là một kiểu kho 

truyền thống và rất khó khăn để làm hàng được đóng trong container – và rất 

khó mở rộng trong tương lai. Các công ty logistics có vốn đầu tư nước ngoài 

chủ yếu thuê lại và hoạt động dựa trên chiến lược “ít đầu tư vào cơ sở hạ tầng” 

(asset-light). 

 
-​ Các sản phẩm trong ngành là các sản phẩm cơ bản (vận chuyển, kho 

bãi), và thiếu những sản phẩm mang giá trị gia tăng. Nếu chỉ cung cấp 2 dịch 

vụ cơ bản vận chuyển và kho vận, mà thiếu hẳn các dịch vụ giá trị gia tăng thì 

có thể thấy rằng ngành dịch vụ logistics ở Việt Nam đang ở giai đoạn đầu của 

quá trình phát triển, tức là vào những năm 70 của thế giới. 

 
-​ Nguồn nhân lực: Tuy hội đủ các tiền đề, lợi thế về phát triển ngành 

dịch vụ logistics nhưng quá trình phát triển logistics ở Việt Nam đang vấp 

phải nhiều thách thức, trong đó phải kể đến khó khăn về nguồn nhân lực – cả 

về chất và lượng – tiền đề quan trọng để xây dựng ngành kinh tế logistics Việt 

Nam phát triển hiện đại tương xứng với tiềm năng lợi thế mạnh sẵn có. 

 
Qua phân tích trên, có thể nhận thấy một số xu hướng mà các nhà cung 

cấp dịch vụ logistics tại thị trường Việt Nam có thể tiến hành trong tương lai 

la sẽ tăng cường đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng logistics của mình nhằm 

nâng cao năng lực cạnh tranh. Các công ty nước ngoài sẽ đầu tư mở rộng gói 

dịch vụ của mình tại thị trường Việt Nam. Các công ty trong nước sẽ thông 

qua hoạt động đầu tư lớn/ liên doanh liên kết để nâng vị thế từ nhà cung cấp 

dịch vụ cơ bản lên 3PL. 
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Tóm tắ́t chương 2 
 

Chương 2 tâp trung vao viêc phân tich thị trường logistics tai Việt Nam 

giai đoan tư năm 2006 đên nay vê cơ sơ ha tâng , hê thông kho bai , nguôn 

nhân lưc, môi trương canh tranh va môt sô công ty logistics hang đâu . Tư đo 

cho thây thị trường logistics Việt Nam vẫn còn ở giai đoạn đầu phát triển, rất 

phân tán và manh mún. Các công ty logistics trong nước chủ yếu kinh doanh 

các lĩnh vực truyền thống như giao nhận, vận tải và kho bãi, chưa thể cung cấp 

các dịch vụ giá trị gia tăng và dịch vụ trọn gói như những công ty logistics 

nước ngoài.Hệ thống cơ sở hạ tầng logistics yếu kém, nguồn nhân lực phục vụ 

cho logistics yếu cả về chất và lượng góp phần đẩy chi phí logistics lên quá 

cao chiếm khoảng 25% GDP. 
 

Tuy thị trường logistics Việt Nam có quy mô nhỏ nhưng tốc độ tăng 

trưởng cao vì vậy sẽ có sự cạnh tranh khá gay gắt giữa các doanh nghiệp trong 

ngành. Các công ty sẽ tăng cường đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng logistics 

của mình, mở rộng gói dịch vụ cũng như thông qua hoạt động đầu tư lớn/ liên 

doanh liên kết để nâng vị thế từ nhà cung cấp dịch vụ cơ bản lên 3PL nhằm 

nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực cung cấp dịch vụ và cải thiện hiệu quả 

lợi nhuận cho doanh nghiêp cua minh. 
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CHƯƠNG 3. 
 

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH DỊCH VỤ 

LOGISTICS TẠI CÔNG TY TNHH MỘ̣T THÀNH VIÊN 

PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN 
 

GIAI ĐOAN 2011 – 2015 
 
 
 
 

3.1 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOAI 
 

3.1.1​ Môi trương vi mô 
 

Các yếu tố môi trường có một tác động to lớn vì chúng ảnh hưởng đến 

toàn bộ các bước tiếp theo của quá trình quản trị chiến lược. Chiến lược được 

lựa chọn phải được hoạch định trên cơ sở các điều kiện môi trường đã được 

nghiên cứu, bao gồm môi trường vĩ mô và môi trường vi mô. Mục đích là để 

làm rõ các yếu tố môi trường nào có nhiều khả năng ảnh hưởng đến việc ra 

các quyết định của doanh nghiệp. 
 

Sau khi trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế 

giới (WTO), tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam đã có những 

chuyển biến nhất định. Tham gia vào WTO, Việt Nam có nhiều cơ hội để 

tham gia vào các nền kinh tế thành viên; tuy nhiên, khi th ực hiện các cam kết 

của WTO theo lộ trình thì Việt Nam cũng phải mở rộng thị trường nội địa ở 

rất nhiều lĩnh vực mà tác động của quá trình này ảnh hưởng không nhỏ đến 

hoạt động đầu tư và phát triển kinh doanh của mọi thành phần kinh tế. 
 

Khi phân tích môi trường vĩ mô, các doanh nghiệp thường lựa chọn 

những yếu tố chủ yếu như yếu tố chính trị/luật pháp, yếu tố kinh tế, yếu tố văn 

hóa/xã hội và yếu tố công nghệ để nghiên cứu. 
 

3.1.1.1 Yếu tố́ chính trị ̣/luậ̣t phá́p: 
 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam 

(01/2011) đã khẳng định tiêp tuc đẩy mạnh toan diên công cuôc đôi mơi , tao 
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nên tang đê đên năm 2020 nươc ta cơ ba n trơ thanh nươc công nghiêp theo 

hương hiên đai; đên giưa thê kỷ XXI nươc ta trơ thanh môt nươ c công nghiêp 

hiên đai theo đinh hương xa hôi chu nghia. 
 

Chính phủ cam kết đổi mới thể chế và thủ tục hành chính, tập trung 

trước hết vào xóa bỏ những quy định mang nặng tính hành chính, quan liêu 

bao cấp, gây phiền hà, sách nhiễ̃u doanh nghiệp và nhân dân, kìm hãm sự phát 

triển của lực lượng sản xuất. Xây dựng và thực hiện chương trình đổi mới thể 

chế trong từng năm. Bảo đảm các văn bản pháp quy có nội dung đúng đắn, 

nhất quán, khả thi. Tuy nhiên, chính việc đưa ra những chính sách phù hợp với 

tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của từng năm lại ảnh hưởng đến chiến lược 

đầu tư của các tổ chức doanh nghiệp. Theo đánh giá của Business Monitor 

International, thi nền kinh tế Việt Nam còn tiềm tàng nhiều rủi ro cho các nhà 

đầu tư. Việt Nam chỉ được xế p thứ 66 trên tổng số 100 nước được khảo sát. 

Chỉ số rủi ro của Việt Nam cao hơn mức trung bình khu vực và cũng cao hơn 

cả mức trung bình các thị trường mới nổi. 
 

Bang 3.1 Mức đô rui ro nên kinh tê cua môt số quốc gia khu vực Đông 

Nam A 

 
 Singapore Malaysia Thai  Indonesia Viêt Philippines 

   Lan   Nam  
        

Tông sô điêm 80 76,1 69  61,3 56,1 54,8 
        

Xêp hang 2 10 31  57 66 72 
        

Trung binh khu vưc    67   
       

Trung binh cac thi    58,4   
trương mơi nôi        

       
Trung binh thê giơi    61,3   

        
 

Nguồn: Business Monitor International 
 

Không xêp hạng đôi với Lào, Campuchia, Myanmar và Bắc Triều Tiên. 
 
 

Tham khảo miễn phí các tài liệu khác tại teamluanvan.com 
 

https://luanvantot.com/


Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói website: teamluanvan.com Zalo/tele 
0909232620 
 
 

40 

Tham khảo miễn phí các tài liệu khác tại teamluanvan.com 
 

https://luanvantot.com/


Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói website: teamluanvan.com Zalo/tele 
0909232620 
 
 

-​ Dư bao xêp hang môi trương chinh tri (bao gôm tinh ôn đinh va hiêu 

qua – Thang điêm 10) cua Viêt Nam so vơi cac nươc trong khu vưc Đông 

Nam Á́ và Trung Quốc giai đoan 2007 – 2011: Việt Nam được xếp hạng trung 

bình, số điểm là 5,33 cao hơn Thái Lan và Trung Quốc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinh 3.1 Xêp hang môi trương chinh trị cua môt số quốc gia khu 

vực Đông Nam A va Trung Quốc 
 

Nguồn: World Invesment Prospect to 2011-The Economist Intelligent Unit – 2007 
 
 
 

Một số các cam kết WTO trong các lĩnh vực có liên quan đến các hoạt 

động logistics cho thấy muôn nhất là đến năm 2013, Việt Nam cho phép thành 

lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài (Dich vu khai bao hai quan , dich vu 

kho bai container, dich vu kho va giao nhân ,..). Tuy nhiên, các doanh nghiệp 

Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực này cũng có một khoảng thời gian chuẩn bị 

nhất định để củng cố, phát huy nội lực, hợp tác liên kết với nhau để nâng cao 

sức cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài khi rào cản đầu tư bị phá bỏ 

hoàn toàn. 
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Hiện nay, Việt Nam đã có một số bộ luật/luật và các văn bản dưới luật 

kiểm soát và điều chỉnh các hoạt động logistics. 
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Bảng 3.2 Tóm tắt nội dung một số́ văn bản phá́p luậ̣t liên quan đến 
 

    hoạt động logistics 
    

 Bộ Luậ̣t/ Luậ̣t  Nội dung tóm tắt 
  
Bộ Luật Hàng hải Việt Quy định trách nhiệm, giới hạn trách nhiệm và miễ̃n trừ 

Nam năm 2005  trách nhiệm đối với các pháp nhân hoạt động vận 

    chuyển bằng đường biển. 
  
Luật Vận chuyển đường Quy định vận chuyển bằng đường bộ; điều kiện kinh 

bộ năm 2001   doanh đường bộ; quy định về việc vận chuyển hàng 

    hóa nguy hiểm; điều kiện hoạt động của các phương 

    tiện vận chuyển quá khổ, quá tải; điều kiện chuyên chở 

    hàng cồng kềnh; quy định thực hiện giao thông và vận 

    chuyển đường bộ đến năm 2010. 
  
Luật Vận chuyển đường - Quy định điều kiện hoạt động vận chuyển đường 

sông năm 2004  sông và các dịch vụ liên quan, khuyến khích sự tham 

    gia đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ trong nước và 

    nước ngoài. 

    - Quy định vai trò, quyền lợi và nghĩa vụ của người gửi 

    hàng, người vận chuyển, người mua bán vận chuyển, 

    người thuê vận chuyển và người nhận hàng. 

    - Quy định hợp đồng vận chuyyển giữa người cung cấp 

    vận chuyển và người thuê vận chuyển. 
  
Luật vận chuyển đường Quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vận 

sắt năm 2005   chuyển bằng đường sắt và những yêu cầu để trở thành 

    người kinh doanh vận chuyển đường sắt hoặc nhà đầu 

    tư hoặc các bên tham gia vào hoạt động đầu tư vào cơ 

    sở hạ tầng. 
     
Luật Hàng không dân Quy định hợp đồng vận chuyển hàng hóa, phương thức 

dụn
g 

Việt Nam năm vận chuyển hàng không, giới hạn trách nhiệm cho hàng 

     

    42 
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2005 hóa. 

  
Luật  Thương  mại  năm - Quy định và điều chỉnh dịch vụ giao nhận hàng hóa. 

2005 - Định nghĩa hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics 
 

 bao gồm việc nhận hàng, chuyên chở hàng hóa, dịch vụ 

 kho và bãi chứa hàng hóa, thủ tục hải quan và một số 

 hoạt động khác như tư vấn dịch vụ, đóng gói, kẻ mã 

 hiệu và giao hàng. 
  
Nghị định 140/2007/NĐ- - Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics. 

CP quy định chi tiết Luật - Giới hạn trách nhiệm của dịch vụ logistics khi các 

Thương mại về điều kiện 
bên tham gia giao dịch không có thỏa thuận. 

kinh  doanhịchd vụ - Quy định về việc Bộ Công Thương là đơn vị chịu 
logistics  và ớigi hạn 

trách nhiệm chung trước Chính phủ thực hiện việc 
trách  nhiệm  đối  với 

quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch 
thương nhân kinh doanh 
dịch vụ logistics – năm vụ logistics. 

2007  
  

 
Nguôn: Tông hơp của tác giả 

 
 
 

3.1.1.2 Yếu tố́ kinh tế: 
 

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng trung bình của 

giai đoạn 2001 – 2010 là 7,25%; trong đó tăng trưởng trung bình giai đoạn 

2001 – 2005 là 7,51% và giai đoạn 2006 – 2010 lại bị tụt lùi, còn 7%. 
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Hình 3.2 Tố́c độ tăng trưởng của Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010 
 

Theo đánh giá của Ban nghiên cứu phối hợp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế 

(IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) thì nền kinh tế Việt Nam vẫn được dự báo 

là tăng trưởng với tốc độ cao trung bình khoảng 7,1% trong giai đoạn 2013 – 

2027. So với các nước trong khu vực thì tốc độ tăng trưởng của Việt Nam chỉ 

đứng sau Trung Quốc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.3​ Tỷ lệ tăng trưởng của Việt Nam so với một số́ quố́c gia trong khu 

vự̣c (dự̣ bá́o 2008 – 2011) 
 

Nguồn: World Investment Prospect to 2011 – The Economist Intelligence Unit – 2007 
 
 
 

Cơ cấu GDP (%) theo khu vực kinh tế: Theo Tông cuc Thông kê , dịch 

vụ luôn chiếm khoảng 38% trên GDP trong giai đoạn tư năm 2000 – 2008. 

 
Đầu tư nước ngoài đóng góp không nhỏ vào tốc độ tăng trưởng kinh tế 

của Việt Nam. Năm 2009, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt 

Namđăng ký đạt 21,48 tỷ̉ USD tỷ̉ USD, vốn thực hiện đạt 10 tỷ̉ USD. Đây là 
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mức suy giảm khá mạnh và chỉ bằng 30% so với năm 2008.Tính đến tháng 

5/2010, Việt Nam có 11.523 dự án FDI có tổng vốn đầu tư trên 185 tỷ̉ USD, 

bình quân chiếm gần 30% vốn đầu tư toàn xã hội, trên 35% tổng giá trị xuất 

khẩu, 27% nguồn thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 1,5 triệu 

lao động. Đến nay, dòng vốn FDI vào Việt Nam liên tục gia tăng, vốn đăng ký 

qua các năm ầnl lượt là: năm 2006 đạt 12,3 tỷ̉ USD, năm 2007 đạt 21,3 tỷ̉ 

USD, tăng 73,1%; năm 2008 đạt trên 71 tỷ̉ USD, tăng 3,3 lần năm 2007.Dòng 

vốn FDI đã tạo ra các khu công nghiệp tập trung. Hiện nay, cả nước có 250 

khu công nghiệp – khu chế xuất, thu hút 8.500 dự án với tổng vốn đăng ký 

hơn 70 tỷ̉ USD. Giá trị sản xuất khu công nghiệp các nhà máy chiếm 30% 

tổng giá trị sản xuất của nhà nước. Việt Nam đã thu hút được các tập đoàn lớn 

vào kinh doanh tại Việt Nam với trên 110 các tập đoàn đa quốc gia tầm cỡ thế 

giới bao gồm BP, ConocoPhilips, Petronas, Tokyo Electric, AES, Honda, 

Toyota, Sony, Masushita, Samsung, Canon, Intel, Posco,...Vai trò FDI rất quan 

trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, do đó xu hướng này vẫn 

tiếp tục trong nỗ lực của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường đầu tư. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinh 3.4 Dòng chảy FDI vào trung bìǹh hàng năm 
 

giai đoạn 2007 – 2011 tại một số́ quố́c gia trong khu vự̣c 
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Nguồn: World Investment Prospect to 2011 – The Economist Intelligence Unit – 2007 
 

Đanh gia, xếp hạng về môi trường kinh tế vĩ mô Việt Nam so với các 

nước trong khu vực giai đoạn 2007 – 2011 là thấp nhất. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.5 Xếp hạng về môi trường kinh tế vĩ mô Việt Nam giai đoạn 
 

2007 – 2011 
 

Nguồn: World Investment Prospect to 2011 – The Economist Intelligence Unit – 2007 
 
 

Đánh giá về mức độ đóng góp vào tổng sản lượng công nghiệp Việt 

Nam thì trong thời gian vừa qua, tỷ̉ trọng của khu vực doanh nghiệp FDI 

(41,1%) và tư nhân (41,3%) chiếm phần lớn, trong khi đóng góp của nhóm 

doanh nghiệp Nhà nước liên tục giảm. Dự báo xu hướng này còn tiếp tục rõ̃ 

rệt hơn nữa, do sự năng động của nhóm FDI và tư nhân. 
 
 

3.1.1.3​ Yếu tố́ văn hóa/xã hội: 
 

Nước ta là nước đông dân thứ ba ở Ðông Nam Á́ (sau In donesia và 

Philippines) và đứng thứ 13 trong số những nước đông dân nhất thế giới. Dân 

số trung bình năm 2009 khoảng 86,025 triệu người. Mặc dù vậy, với quy mô 

dân số lớn, đà tăng dân số vẫn còn cao và duy trì đến giữa thế kỷ̉ 21 (tức vào 

những năm 2048 -2050 dân số nước ta mới ổn định và không tiếp tục tăng) 
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với quy mô dân số hơn 100 triệu người và có thể sẽ thuộc vào nhóm mười 

nước có dân số lớn nhất thế giới. 
 

46 

Tham khảo miễn phí các tài liệu khác tại teamluanvan.com 
 

https://luanvantot.com/


Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói website: teamluanvan.com Zalo/tele 
0909232620 
 
 

Tỷ̉ lệ nam nữ năm 2006 gần tương đương trong lực lượng lao động 15 
 

– 59 tuổi (nam 82,3%, nữ 77,2%). Tốc độ tăng dân số trung bình hàng năm 

khoảng 1,3%, Việt Nam là quốc gia có tỷ̉ lệ dân số trẻ thứ hai trong khu vực 

châu Á. 
 

Cơ cấu lao động làm việc trong các ngành giai đoạn 2002-2006: Nông 

nghiệp giảm, các ngành khác đều tăng tương ứng: Công nghiệp và Xây dựng 

tăng 8,32%/năm, Thương mại + Vận tải + Thông tin liên lạc tăng 4,26%/năm, 

Giáo dục + Văn hóa + Sức khỏe tăng 4,96%/năm, Khác tăng 7,28%/năm. 
 

Tỷ̉ lệ dân số phân bố ở khu vực nông thôn vẫn chiếm tỷ̉ lệ cao hơn so 

với khu vực thành thị (khoảng 76% giai đoạn 2002 - 2006).Có xu hướng dịch 

chuyển nhẹ từ nông thôn sang thành thị. Tỷ̉ trọng dân số thành thị, nông thôn 

là một trong những chỉ tiêu quan trong trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện 

đại hóa đất nước. Thông thường, để là nước công nghiệp thì tỷ̉ lệ dân số thành 

thị phải đạt 45% trở lên. Tỷ̉ trọng dân số đô thị của Việt Nam tăng trong giai 

đoạn vừa qua, nhưng so với mục tiêu trở thành nước công nghiệp thì cũng còn 

một khoảng cách khá xa. Chỉ mới có vùng Ðông Nam Bộ là đạt tỷ̉ lệ này, số 

dân thành thị chiếm 57,1% (năm 1999 là 55,1%). 
 

Xếp hạng thị trường lao động của Việt Nam so với các quốc gia khác 

trong giai đoạn 2007 – 2011 ở mức thấp nhất. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tham khảo miễn phí các tài liệu khác tại teamluanvan.com 
 

https://luanvantot.com/


Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói website: teamluanvan.com Zalo/tele 
0909232620 
 
 

 
 
 
 
 

47 

Tham khảo miễn phí các tài liệu khác tại teamluanvan.com 
 

https://luanvantot.com/


Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói website: teamluanvan.com Zalo/tele 
0909232620 
 
 

Hình 3.6 Biểu đồ xếp hạng thị ̣ trường lao động của Việt Nam so với cá́c nước 

trong khu vự̣c giai đoạn 2007 – 2011 
 

Nguồn: World Investment Prospect to 2011 – The Economist Intelligence Unit - 2007 
 

3.1.1.4  Yếu tố́ công nghệ thông tin: 
 

Chỉ số công nghê thông tin – chỉ số đo mức độ phát triển xã hội thông 

tin của từng quốc gia – theo đánh giá của Tổ chức Viễ̃n thông Quốc tế (ITU – 

International Telecommunication Union) thì chỉ số này của Việt Nam chỉ ở 

mức thấp, dưới mức trung bình trong ốs 183 quốc gia. (Nguồn: World 

Information Society Report 2007) 
 

Chỉ số cơ hội số - chỉ số đánh giá sự phát triển của công nghê thông tin 

và viễ̃n thông thì Việt Nam chi được xếp hạng 126/181, thấp nhất trong số các 

quốc gia so sánh trong khu vực và dưới mức trung bình của thế giới 
 

Theo báo cáo năm 2007ủac tập đo àn Access Markets International 

(AMI) Partners thì các doanh nghiệp quy mô trung bình tại Việt Nam đã đầu 

tư 199 triệu USD vào công nghệ thông tin và dự báo sẽ tiếp tục đầu tư nhiều 

hơn nữa về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để tăng năng suất và tăng khả 

năng cạnh tranh. 
 

Theo báo cáo ứng dụng công nghê thông tin của các Tổng công ty 90 – 

91 thì mức độ triển khai quản lý các nhà cung cấp, các đối tác (SCM) là 

19,44%, trong khiứng dụng quản lý nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là 16,67%, 

quản lý kho – vật tư là 52,78%. 
 

Với mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, việc phát triển 

khoa học và công nghệ sẽ tiếp tục được xem là quốc sách hàng đầu với ưu tiên 

đầu tư của chính phủ cho khoa học và công nghệ; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật; phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên, khả năng ứng dụng những công 

nghệ mới trong hoạt động sẽ vẫn chậm do cơ sở hạ tầng đang trong quá trình 

xây dựng cũng như khả năng ứng dụng công nghê thông tin trong nước. 
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3.1.1.5 Xu hướng kinh tế toàn cầu: 
 

Mua lại và sáp nhập (M&A): Xu hướng M&A liên tục tăng trên toàn 

cầu và diễ̃n ra ở nhiều lĩnh vực khác nhau và ở cả các quốc gia đã phát triển 

và các quốc gia trong thị trường mới nổi. 
 

Hầu hết các công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới đã hiện diện tại Việt 

Nam, do đó xu hướn g M&A chắc chắn sẽ tác động đến thị trường cũng như 

đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam. Hình thức này 

cũng phổ biến trong lĩnh vực vận tải và logistics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.8 Tỷ lệ cá́c yếu tố́ ảnh hưởng đến hoạt động thuê ngoài 
 

Nguồn: Why Settle For Less? Deloitte Consulting 2008 Outsourcing Report 
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Theo khảo sát các yếu tố thúc đẩy hoạt động thuê ngoài, dự đoán Việt 

Nam sẽ là một trong những nhà máy sản xuất của thế giới với lợi thế về chi 

phí gia công (bao gồm chi phí lao động). 
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Theo nhận định của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hiệp quốc 

(UNIDO) thì xu hướng thuê ngoài tiếp tục dịch chuyển từ ba nền kinh tế trục 

của toàn cầu (Triad economies: Mỹ - Nhật – Châu Âu) sang khu vực Đông Á́ 

và Nam Á́ đến năm 2015 cùng với sự gia tăng của FDI toàn cầu. 
 
 

3.1.2 Môi trương vi mô 
 

Theo Michael Porter, có năm yếu tố để tạo nên sự cạnh tranh trong cùng 

một ngành. Các yếu tố này là: (1) Sự xuất hiện của đối thủ mới, (2) Sức mạnh 

của nhà cung cấp, (3) Sức mạnh của khách hàng, (4) Sự xuất hiện sản phẩm 

thay thế và (5) Các đối thủ cạnh tranh trong ngành. 
 

Trong phạm vi đề tài, chủ yếu phân tích đặc điểm của hai phân khúc thị 

trường logistics phổ biến là thị trường 2PL và 3PL. 

 
3.1.2.1​ Nguy cơ gia nhậ̣p (Sự̣ xuất hiện của đố́i thủ mới): Cao 

 
a.​ Áp lực gia nhập của các ngành lân cận 

 

​​ Đối vớ́i thị trường 2PL: Có 2 nhóm cơ bản là nhóm dịch vụ giao 

nhận và nhóm cung cấp dịch vụ kho bãi và vận tải. 

 
-​Nhóm dịch vụ giao nhận: Á́p lực gia nhập ngành này là rất cao vì 

không đòi hỏi nhiều về chi phí gia nhập ngoại trừ kinh nghiệm và mối quan 

hệ, chủ yếu tập trung ở các công ty vừa và nhỏ, khả năng bắt chước là rất cao. 

 
-​Nhóm cung cấp dịch vụ kho bãi và vận tải: Á́p lực gia nhập tương đối 

cao/vừa do nhóm này là mô hình dựa vào tài sản, có lợi thế về quy mô và chi 

phí gia nhập nên đa số là các công ty lớn mới có thể gia nhập nhất là mảng 

cho thuê kho bãi. Các công ty nhỏ hơn thường đi vào lĩnh vực vận tải thông 

qua hình thức liên kết liên minh. 
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Những ngành lân cận có kha năng gia nhập thị trường 2PL cao la 

nganh đia ôc , nganh cang biên , nganh vân tai đương bô , cac khu công 

nghiêp,… Đây la nhưng đơn vi co quy mô vôn lơn , quy đât dôi dao hoăc co 
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nguôn khach hang lơn ; co kha năng xây dưng nhưng ICD va trung tâm phân 

phôi lơn nên dễ dang gia nhâp thi trương nay. 

 

​​ Đối vớ́i thị trường 3PL: 
 

Các ngành lân cận ở đây là các ngành có xu hướng mở rộng hoạt động 

kinh doanh dịch vụ logistics của các công ty truyền thống như giao nhận, vận 

tải biển, vận tải đường bộ co kha nă ng gia nhâp cao và ngoài ra còn có các 

ngành lân cận khác trong chuỗi cung ứng như phân phối, bán lẻ,... co kha 

năng gia nhâp vưa. 
 

b.​ Lợi thế nhờ quy mô: 
 

-​ Nhìn chung, các 3PL nước ngoài có lợi thế quy mô cao hơn các công 

ty trong nước do họ đã có sẵn hệ thống kinh nghiệm, hệ thống công nghê 

thông tin và cơ sở khách hàng toàn cầu nên sẽ rất khó cho các 3PL Việt Nam 

gia nhập tốt ngoại trừ tham gia vào các dịch vụ chuyên biệt như dịch vụ giá trị 

gia tăng, vận tải hoặc cho thuê kho thuần túy. 

 
-​ Đối với các 2PL đặc biệt là dịch vụ kho bãi, các công ty Việt Nam sẽ 

dễ̃ dàng gia nhập hơn do có lợi thế đầu tư nhiều vào tài sản (kho bãi, đất đai). 

 
c.​Vốn đầu tư: 

 
-​ Đối với 3PL: Vốn đầu tư không quan trọng đối với các 3PL phi tài 

sản, do đó rào cản về vốn không cao. Tuy nhiên, đối với hệ thống công nghê 

thông tin phức hợp, đội ngũ nhân sự có năng lực đòi hỏi vốn đầu tư đủ lớn nên 

các công ty Việt Nam vừa và nhỏ sẽ khó gia nhập hơn. 

 
-​ Đối với 2PL: Ngoài lĩnh vực giao nhận, vận tải thì lĩnh vực kho bãi sẽ 

khó gia nhập hơn. 

 
d.​Chi phí chuyển đổi: 
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Chi phí chuyển đổi của khách hàng khi thay đổi nhà cung cấp 3PL/2PL 

là không cao do phần lớn các hợp đồng thường là ngắn hạn (2 -3 năm). Ngoài 

ra, phần lớn khách hàng sử dụng 3PL/2PL đều mới chỉ thuê ngoài một số dịch 
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vụ logistics cơ bản cũng như hệ thống công nghê thông tin đi kèm ở mức cơ 

bản. 

 
e.​Kinh nghiệm: 

 
Nhân tố chính cho sự thành công của các 3PL/2PL là con người. Đối 

với một số ngành đặc thù như xây dựng, hóa chất,... thì rào cản gia nhập cao 

hơn. Tuy nhiên, trong thị trường lao động linh hoạt hiện nay thì điều này 

không cản trở gia nhập. 
 

f.​ Chính sách của Chính phủ: 
 

Trong điều kiện hiện nay thì các 3PL/2PL nước ngoài vẫn bị hạn chế 

gia nhập thị trường Việt Nam thông qua cơ chế cấp phép hoạt động. Tuy 

nhiên, theo cam kết WTO thì vào năm 2013 Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn 

cho ngành dịch vụ logistics do đó rào cản gần như không còn. 
 

3.1.2.2​ Sứ́c mạnh của nhà cung cấp: Vừa 
 

-​ Đối với 2PL: Nhà cung cấp của các 2PL là các hãng tàu, công ty địa 

ốc, nhà vận chuyển. Hiện nay, áp lực của các nhà cung cấp này chưa quá lớn. 

 
-​ Đối với 3PL:Các nhà cung cấp của 3PL là các nhà vận chuyển (đường 

biển, đương hàng không, đường bộ, nhà giao nhận,...), các nhà cung cấp kho 
 

cho thuê và các nhà cung ấpc công nghê thông tin . Các nhà cung cấp trong 

ngành này se co sự cạnh tranh mạnh mẽ vì hoạt động đầu tư vào Việt Nam 

ngày càng mở rộng. Ví dụ: đối với đường biển, nhiều hãng tàu tại Việt Nam 

đã có giấy phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. Đối với các nhà 

cung cấp công nghê thông tin của Việt Nam thì chưa đáp ứng được yêu cầu 

quản lý hoạt động logistics nhưng với việc nhiều nhà cung cấp phần mềm 

hàng đầu thế giới hiện diện tại Việt Nam như IBM, Oracle, Microsoft,... đã 

làm tăng sự cạnh tranh trong ngành này. 
 

3.1.2.3​ Sứ́c mạnh của khá́ch hàng: Vừa/Cao 
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Co 3 loai khach hang chinh : Cac công ty đa quôc gia , công ty tư nhân /cô 

phân va công ty nha nươc. 
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-​ Đối với công ty đa quôc gia : Yêu cầu giá thấp, dịch vụ cao. Đây là 

các khách hàng có nhiều kinh nghiệm về logistics/chuôi cung ưng nên họ dễ̃ 

dàng áp đặt các 3PL. Hiện nay, sưc manh đam phan cua loai khach hang nay 

la cao. 

 
-​ Đối với công ty tư nhân /cô phân: Yêu cầu giá thấp, dịch vụ vừa phải. 

Các công ty này phần lớn mới phát triển tại Việt Nam, ít có kinh nghiệm trong 

quản trị logistics nên quan tâm hàng đầu là giá. Sưc manh đam phan cua loai 

khach hang nay la vưa. 

 
-​ Đối với công ty Nha nươc : Hâu như không thuê ngoai . Sưc manh 

đam phan cua loai khach hang nay la vưa. 

 
3.1.2.4​ Khả năng thay thế: Vừa/Cao 

 
-​ Đối với công ty đa quôc gia : Trong điều kiện thị trường logistics Việt 

Nam còn non trẻ và thiếu năng lực thì cac công ty nay vẫn có thể tìm ra đúng 

đối tác, dễ dang thay đôi nha cung câp dich vu logistics . Hiện nay, kha năng 

thay thê cua loai khach hang nay la cao. 

 
-​ Đối với công ty tư nhân /cô phân: Phân lơn tư vân hanh logistics . 

Kha năng thay thêcua loai khach hang nay la vưa. 

 
-​ Đối với công ty Nha nươc : Tương tư như cac công ty tư nhân /cô 

phân, kha năng thay thêcua loai khach hang nay la vưa. 

 
3.1.2.5​ Mứ́c độ cạnh tranh trong ngành: Cao 

 
Do các rào cản gia nhập ngày càng giảm (chính sách đươc nới lỏng, môi 

trường thông thoáng,...) nên mức độ cạnh tranh trong ngành se ngày càng cao. 

 
-​ Nhiều 3PL toàn cầu sẽ tham gia vào thị trường Việt Nam. 

 
-​ Nhiều công ty 2PL tham gia vào xây dựng hệ thống kho bãi hiện đại 

tại Việt Nam hoặc tham gia liên doanh để phát triển tại Việt Nam. 
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-​ Thị trường logistics Việt Nam ngày càng tăng trưởng do nhu cầu thuê 

ngoài từ các công ty Việt Nam (công ty tư nhân, nhà nước). 

 
-​ Cạnh tranh chủ yếu là về giá và dịch vụ. 
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Kết luận: 
 

Qua phân tích mô hình 5 tác lực cạnh tranh của Michael Porter cho thấy: 
 

-​ Do canh tranh nên lợi nhuận của các 3PL/2PL se giảm dần. 
 

-​ Sức mạnh của khách hàng ngày càng lớn cộng với áp lực giảm chi 

phí, tăng chất lượng dịch vụ khách hàng buộc các 3PL/2PL phải giảm giá liên 

tục. 

 
-​ Khả năng thay thế tương đối cao nếu như các 3PL/2PL không đáp 

ứng được yêu cầu của khách hàng. 

 
 
 

3.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG CÔNG TY TNHH MỘ̣T 

THÀNH VIÊN PHAT TRIÊN KHU CÔNG NGHIÊP SAI GON 

 
3.2.1 Tổng quan về Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu công 

nghiệp Sài Gòn 

 
Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu công nghiệp Sài Gòn 

tiền thân là Khu chế xuất Sài Gòn, trực thuộc Ủ̉y ban Nhân dân thành phố Hồ 

Chí Minh, được chính thức thành lập theo Quyết định số 182/QĐ-UB ký ngày 

20/5/1993 của Ủ̉y ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 
 

Trong thời kỳ đất nước mở cửa, nhu cầu ra đời một khu chế xuất để thu 

hút đầu tư nước ngoài là bức thiết , vì lẽ đó ngày 29/3/1989 UBND Thành phố 

đã ra quyết định thành lập Khu Chế xuất Sài Gòn, với một đội ngũ lãnh đạo và 

quản lý là những chuyên gia đã từng biết ít nhiều về mô hình hoạt động Khu 

chế xuất trên thế giới vạch ra hướng đi cho Khu Chế xuất Sài Gòn, cũng là 

Khu chế xuất đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. 
 

Khu Chế xuất Sài Gòn bắt đầu con đường tìm kiếm đối tác nước ngoài kinh 

doanh xây dựng khu chế xuất. 
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-​Năm 1992: ký hợp đồng liên doanh với một công ty Hồng Kông có 

tên là Velox để hình thành nên Công ty liên doanh khai thác kinh doanh Khu 

chế xuất Sài Gòn - Linh Trung với diện tích khu chế xuất khoảng 60ha tại 

phường Linh Trung Quận Thủ Đức. Do không có nhiều kinh nghiệm trong 
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việc chọn lựa đối tác, nên liên doanh này chỉ tồn tại trên giấy tờ, vì phía đối 

tác nước ngoài không có đủ thực lực đầu tư và liên doanh đã không thể đi vào 

hoạt động như mong muốn. 
 

-​Năm 1995: trong Liên Doanh Sepzone Linh Trung có sự thay đổi đối 

tác, Velox nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình cho CUEC là một đối tác 

Trung Quốc và từ thời điểm này Công ty liên doanh khai thác kinh doanh Khu 

chế xuất Sài Gòn Linh Trung với vốn góp 50-50 và đại diện phía Việt Nam 

trong Công ty Liên Doanh này là Khu Chế xuất Sài Gòn. 

 
-​Năm 2000: Khu Chế xuất Sài Gòn xin đổi tên thành Công ty Phát 

triển Khu công nghiệp Sài Gòn và bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.Thời 

điểm này, Công ty cũng vừa xin được chủ trương xây dựng Khu dân cư tại 

phường Thạnh Mỹ Lợi và Cảng Khu công nghiệp Cát Lái, quận 2.Công ty đã 

tổ chức tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng các dự án. 

 
-​Năm 2004: Bước ngoặc quan trọng nhất trong quá trình hình thành và 

phát triển của Công ty Phát triển Khu công nghiệp Sài Gòn là việc Thủ tướng 

Chính phủ ký Quyết định số 82/2004/QĐ-TTg ngày 12/5/2004 về thí điểm tổ 

chức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con tại Công ty Phát triển 

Khu công nghiệp Sài Gòn . Đến ngày 22/7/2004 Chủ tịch Ủ̉y ban nhân dân 

Thành phố ban hành Quyết định số 179/2004/QĐ-UBvề tổ chức lại Công ty 

Phát triển Khu công nghiệp Sài Gònhoạt động theo mô hình Công ty mẹ - 

công ty. Đây là mô hình mới, phù hợp với sự phát triển kinh tế chung của cả 

nước và của Thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với yêu cầu “Công nghiệp hóa 

 
– Hiện đại hóa” trong giai đoạn này. 

 
Với chức năng nhiệm vụ trên, Công ty từ khi thành lập đến nay đã nỗ 

lực không ngừng để từng bước ổn định bộ máy, ổn định kinh doanh và vươn 

lên phát triển. Từ chỗ không có hệ thống cơ sở vật chất nào, phải thuê văn 

phòng làm việc nên đã ảnh hưởng đến việc điều hành hoạt động kinh doanh, 

điều hành quản lý các dự án của Công ty; đến năm 2005, Công ty đã tạo dựng 
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cho mình một trụ sở khang trang, với đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác 

quản lý, điều hành bằng nguồn vốn tích lũy của đơn vị. 

 
Ngày 31/7/2010, Chủ tịch Ủ̉y ban nhân dân thành phố đã phê duyệt Đề 

án chuyển đổi Công ty Phát triển Khu công nghiệp Sài Gòn thành Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Khu công nghiệp Sài Gòn 

theo Quyết định số 3368/QĐ-UBND. 
 

Sơ đồ tổ chứ́c bộ má́y Công ty TNHH Một thành viên 
 

Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn 
 
 

HỘ̣I ĐỒNG THÀNH VIÊN 
 
 
 
 

BAN KIỂM SOÁT 
 
 
 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG 
 

 
 
 
 

    

PHÒNG   
TÀI CHÍNH –   K

KẾ TOÁN   
    

    

 
 
CÁC CÔNG TY THÀNH 

VIÊN 
 

 
 
 
 
 
 
 

PHÒNG TỔ CHỨC – 
NHÂN SỰ 

 
 
 
 
 
 
 

CÔNG TY 
CP 

 
XD–TM 

Thái 
Dương 

 

(Sunco)  
 
 
 
 
 
CÔNG TY CP 
Cơ khi & Đúc 

 
kim loai Sai 

Gon 
 

(Sameco) 

 
 
 
 
 
CÔNG TY LD 
 
Khu Chế xuất 

Linh Trung 
1,2,3 

(Sepzone - 
 

Linh Trung) 
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CP Công 
nghiêp Cao 

su 

 
(Rubimex) 
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Tên của Công ty 
 

-​Tên gọi đầy đủ của Công ty bằng tiếng Việt: Công ty Trach nhiêm hưu 

han Môt thanh viên Phat triên Khu công nghiêp Sai Gon. 

 
-​Tên tiếng Anh: Saigon Industrial Park Development Company Limited. 

 
-​Tên viết tắt: Sài Gòn IPD. 

 
Trụ sở của Công ty 

 
-​Địa chỉ:938/180 Nguyễ̃n Thị Định, Khu phố 3, Phường Thạnh Mỹ Lợi, 

Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 

 
- Điện thoại: 08.37422411​ Fax: 08.37422400 

 
- Email: saigonipd@hcm.vnn.vn 

 
Mục tiêu hoạt động, ngành nghề kinh doanh 

 
1.​ Mục tiêu hoạt động của Công ty: 

 
Công ty tiếp tục phát triển các hoạt động, kinh doanh có lãi, bảo toàn và 

phát triển vốn của chủ sở hữu đầu tư tại Công ty, nâng cao thu nhập và đời 

sống cho người lao động, hoàn thành các nhiệm vụ do Chủ sở hữu giao. 
 

2.​Ngành nghề kinh doanh của Công ty: 
 

a. Đầu tư và trực tiếp sản xuất kinh doanh trong các ngành, nghề, lĩnh vực: 
 

•​ Làm đại diện phía Việt Nam trong Công ty Liên doanh khai thác kinh 

doanh Khu chế xuất Sài Gòn Linh Trung (Sepzone - Linh Trung); 

 
•​ Đầu tư, kêu gọi đầu tư, liên doanh xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ 

tầng khu công nghiệp và khu chế xuất. Tổ chức sản xuất - kinh doanh 

các loại dịch vụ theo yêu cầu phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp; 

 
•​ Kinh doanh và cho thuê nhàở; dịch vụ chuyển quyền sở hữu nhà và 

quyền sử dụng đất; 

 
•​ Kinh doanh cảng biển, kinh doanh dịch vụ hàng hải: dịch vụ đại lý tàu 

biển, dịch vụ đại lý vận tải tàu biển, dịch vụ môi giới hàng hải, dịch vụ 
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cung ứng tàu biển, dịch vụ kiểm đế m hàng hóa, dịch vụ vệ sinh tàu 

biển, dịch vụ bốc dỡ hàng hóa tại cảng biển; 
 

•​ Kinh doanh dịch vụ Logistics kho bãi: bãi container, kho ngoại quan; 

vận tải hàng hóa đường bộ; 

 
•​ Mua bán các loại nguyên vật liệu sản xuất công nghiệp, vật liệu xây 

dựng, hàng trang trí nội thất, máy móc thiết bị và phụ tùng, hàng nông 

lâm thủy hải sản, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá nội; 

 
•​ Đầu tư tài chính; 

 
•​ Kinh doanh nhà hàng ăn uống. Đầu tư khu du lịch và các dịch vụ thể 

thao, du thuyền, dịch vụ vui chơi giải trí; 

 
•​ Hoạt động thương mại, sản xuất gia công cơ khí, kinh doanh xuất nhập 

khẩu; 

 
•​ Các chức năng, ngành nghề khác theo quy định tại giấp phép đăng ký 

 
kinh doanh và quy định của Pháp luật. 

 
b.​ Đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành 

viên góp vốn tại các Công ty con và Công ty liên kết. 

 
Thời hạn hoạt động 

 
-​ Thời hạn hoạt động của Công ty là 50 năm kể từ ngày được cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

 
-​ Công ty có thể chuyển đổi loại hình hoạt động, giải thể trước thời 

hạn, kéo dài thời hạn hoạt động theo quyết định của Chủ sở hữu. 

 
Các tổ chức chính trị, đoàn thể trong Công ty 

 
1.​ Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Công ty hoạt động theo Hiến 

pháp, Pháp luật và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
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2.​ Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên ộngc sảnvà các tổ chức chính 

trị xã hội khác trong Công ty hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật và Điều lệ 

của các tổ chức đó phù hợp với quy định của pháp luật. 
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Vốn điều lệ của Công ty là 383.519.800.000 đồng (Ba trăm tam ba tỷ̉ năm 

trăm mươi chín triệu tam trăm ngan đồng Việt Nam)do Chủ sở hữu góp 

vàoCông ty và các nguồn vốn hợp pháp khác. 
 

Tên Chủ sở hữu Công ty: Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công 

nghiệp Tân Thuận (IPC) là chủ sở hữu của Công ty. 

 

​​ Các Công ty thành viên: 

 
-​ Công ty cổ phần: 

 

​​ Công ty cổ phần XD – TM Thái Dương (Sunco): Chu yêu kinh doanh 

đia ôc , Công ty me - Công ty TNHH một thành viên Phát triển KCN Sài Gòn 

chiêm tỷ lê vôn gop la 71%. 

 

​​ Công ty cổ phần Cơ khi va Đuc kim loai Sài Gòn (Sameco): Công ty 

me - Công ty TNHH một thành viên Phát triển KCN Sài Gòn chiêm tỷ lê vôn 

gop la 68%, hiên san xuât va gia công cac măt hang cơ khi chu yêu phuc vu 

xuât khâu sang cac thi trương Nhât, Han Quôc, Thuy Điên,… 

 
-​ Công ty Liên doanh khai thác kinh doanh Khu chế xuất Sài Gòn - 

Linh Trung (Khu chế xuất Linh Trung I, II và III) : Doanh thu hang năm cua 

liên doanh chiêm khoang 80% doanh thu cua ca hê thông , chu yêu la doanh 

thu cho thuê đât va doanh thu dich vu (Điên, nươc, xư ly châ t thai , văn 

phong phâm,…). Trong thơi gian tơi, Công ty me se xây dưng chiên lươc kinh 

doanh dich vu logistics đôi vơi cac khach hang thuê đât trong Khu chê xuât 

Linh 

 
Trung. 
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-​ Công ty liên kết: Công ty CP Công nghiệp Cao su (Rubimex): Th áng 

01/2005, Công ty Công nghiệp Cao su Rubimex đã chuyển thành Công ty cổ 

phần theo Quyết định số 3753/QĐ-UB ngày 30/7/2004 của UBNDTP. Vốn 

điều lệ hiện nay là 66,060 tỷ̉ đồng, trong đó cổ đông Nhà nước chiếm 32,12%. 

Ngày 19/10/2010, UBNDTP đã có Quyết địn h số 4605/QĐ -UBND về việc 

chuyển phần vốn nhà nước tại Công ty CP Công nghiệp Cao su (Rubimex) do 
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Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH MTV quản lý về 

Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu công nghiêp Sài Gòn. 

 
Hiên nay, Rubimexchu yêu kinh doanh cho thuê văn phong , gia công 

xuât khâu giay cho thi trương châu Âu . Công ty đã góp vốn, đầu tư tài chính 

vào ba công ty: Công ty CP Tiếp vận xanh (Green Logistic), Công ty CP Tiếp 

vận Hoàng Kim ( Gold Logistic) va Công ty Kỹ nghệ Việt. 
 

​​ Nguồn nhân lực: 
 

- Tổng số lao động toàn hê thông Công ty me – con trên 1.100 ngươi, riêng 

tai Công ty TNHH Môt thanh viên Phat triên Khu công nghiêp Sai Gon tính 

đến tháng 12/2010 là 38 người, ngoài ra còn một số lao động thời vụ được sử 

dụng theo chế độ hợp đồng thời vụ, khoán việc. 
 

-​ Trình độ lao động: 
 

Bảng 3.3 Trìǹh độ lao động của công ty 
 

Trình đô Số lương Ty lê (%) 
   

Sau ĐH, ĐH 25 65,8 
   

Cao đăng, trung câp 3 7,8 
   

12/12 5 13,2 
   

9/12 đên 12/12 5 13,2 
   

Công 38 100 
   

 
Nguôn: Saigon IPD 

 
 
 
 

Nhân sự làm việc tại các phòng/ ban chuyên môn hầu hết đều có trình 

độ đại học. Số người có hai bằng đại học là 12 người với các ngành học: Luật, 

quản trị kinh doanh, kế toán tài chính, ngân hàng, công nghê thông tin . Bằng 

đại học thứ hai chủ yếu là để bổ sung, cập nhật kiến thức vềchuyên môn, 

nghiệp vụ.Ba nhân sự có trình độ cao đẳng, trung cấp hiện đang theo học các 
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lớp bổ sung, hoàn chỉnh nâng cao trình độ.Những nhân sự còn lại làm các 

công việc hành chánh như lái xe, tạp vụ, văn thư. 

 
-​Đô tuôi: 

 
Nhóm tuổi từ 18 – 35 chiếm 26,3%; từ 36 – 55 chiếm 68,4% và từ 56 - 

60 chiếm 5,3%.Đây được xem là một lực lượng lao động có kinh nghiệm 

trong nghề nghiệp do có thời gian công tác, làm việc lâu năm, tuy nhiên sức 

năng động hạn chế và kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh, khoa học kỹ thuật 

không còn phù hợp với xu hướng phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế hiện 

nay. 
 

Bang 3.4 Đô tuôi cua cán bô nhân viên công ty 
 

Đô tuôi 18-25 26-35 36-45 46-55 56-60 
      
Số lương (ngươi) 1 9 14 12 2 

      
Ty lê (%) 2,6 23,7 36,8 31,6 5,3 

      
 

Nguôn: Saigon IPD 
 

-​Xét về tình hình nhân sự, tuy công ty có các chính sách về tiền lương, 

tiền thưởng đảm bảo số lượng lao động cho hoạt động san xuât kinh doanh 

phát triển liên tục, nhưng các chính sách và hoạt động đào tạo chưa rõ̃ ràng, 

chưa tạo ra những hiệu quả như mong muốn, nhất là trong giai đoạn cạnh 

tranh gay gắt như hiện nay. 

 
-​Xét về công tác đào tạo, tuy công ty có tổ chức các chương trình đào 

tạo tại đơn vị cho người lao động và cử cán bộ nhân viên tham dự các khóa 

đào tạo, bồi dưỡng kiến thức theo chương trình của Ban Tổ chức Thành ủy và 

Sở Nội vụ TP.HCM nhưng vẫn còn hạn chế về số lượng và nội dung, chương 

trình đào tạo; tổ chức hướng dẫn người lao động mới vào làm việc, nhưng 

công tác đào tạo chưa được tổ chức bài bản; chưa có các hoạt động xác định 

nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch đào tạo, cam kết tổ chức thực hiện kế hoạch đào 

tạo và cũng chưa xây dựng được quy trình đào tạo của công ty. 
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Và theo nghiên cứu cho thấy, hiện nay cần phải phân t ích và đánh giá 

nhu cầu đào tạo can bô nhân viên ở Công ty, từ đó xây dựng và thiết lập quy 

trình đào tạo, tổ chức kế hoạch đào tạo nhằm khắc phục những vấn đề trên. 
 

3.2.2 Tinh hinh hoạt động san xuât – kinh doanh của công ty TNHH Môt 

thanh viên Phat triên KCN Sai Gon giai đoan 2006 - 2010: 

a.​ Đặc điểm Công ty: 
 

•​ Hình thức sở hữu vốn: Vốn Nhà nước. 
 

•​Hình thức hoạt động: Doanh nghiệp nhà nước, hạch toán kinh doanh 

độc lập. 

 
b.​ Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh toàn tổ hợp giai đoạn 2006 - 

 
2010: 

 
Tôc đô tăng trương binh quân hang năm cua ca hê thông công ty trong 

 
giai đoan tư 2006 – 2010 đat 12,4%. 

 
-​Do hoạt động chính của công ty là đầu tư xây dựng các dự án như: 

Khu chế xuất, khu công nghiệp, cảng khu công nghiệp Cát Lái, khu dân cư,… 

và giao lại cho các doanh nghiệp thành viên quản lý nên doanh thu từ hoạt 

động sản xuất - kinh doanh là doanh thu của các doanh nghiệp thành viên tự 

hạch toán. 

 
-​Thu nhập chính của công ty là khoản lợi nhuận được chia từ Công ty 

Liên doanh khai thác và kinh doanh Khu chế xuất Sài gòn – Linh Trung và 

không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 
-​Trong giai đoạn từ năm 2006 – 2010,Công ty Phat triên Khu công 

nghiêp Sai Gon đã triển khai thực hiện các dự án trọng điểm sau: 

 
•​Trung tâm Dịch vụ - Công nghiệp, phục vụ Cảng Khu công nghiệp 

Cát Lái: Công ty đã được Ủ̉y ban nhân dân Thành phố cho thuê 69ha đất tại 
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phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. Đến nay, công tác bồi thường – giải phóng 

mặt bằng thu hồi đất, đã bước vào giai đoạn cuối. Hiện Công ty đang xin chủ 
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trương điều c hỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 sang xây dựng một đặc khu 

logistics. 
 

•​Cụm dịch vụ phát triển của các khu chế xuất - khu công nghiệp : Đầu 

tư xây dựng Trung tâm thương mại - Dịch vụ - Nhà ở cho chuyên gia và công 

nhân trong Khu chế xuất Linh Trung với tổng diện tích 70 ha tại phường Bình 

Chiểu, quận Thủ Đức. 

 
•​ Khu dân cư 14,39 ha tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Tp. Hồ Chí 

 
Minh: Đang hoàn tất thi công hạ tầng kỹ thuật , chuẩn bị giao nền cho khách 

hàng. 

 
•​ Khu dịch vụ văn phòng công ty 6 ha tại phường Thạnh Mỹ Lợi, 

 
quận 2. 

 
•​ Khu dân cư Nam Sài Gòn 9 ha: Đang tiến hành đền bù thu hồi đất. 

 
Như vậy, trong giai đoạn từ năm 2006 – 2010 Công ty chủ yếu tập 

trung vào công tác đền bù, triển khai xây dựng các khu dân cư. Lĩnh vực đầu 

tư xây dựng cảng vẫn còn trong giai đoạn thu hồi đất, do đó Công ty chưa có 

kinh nghiệm, thương hiệu trong kinh doanh dịch vụ logistics. 
 

Bảng 3.5 Kết quả thự̣c hiện cá́c chỉ tiêu SX-KD chủ yếu cua toan tô hơp 
 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 
       
Tổng doanh Trđ 516.912 517.914 647.729 640.827 804.421 
thu       

       
Kim ngạch 1000 1.281 485 616 1.230 450 
xuất khẩu USD      

       
Lợi nhuận Trđ 112.561 108.781 128.956 123.490 143.406 
trước thuế       

       
Nộp ngân Trđ 12.815 12.707 20.204 20.711 27.741 
sách       
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Nguôn: Saigon IPD     
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3.2.3​ Phân tích nguồn lự̣c nội bộ Công ty: 
 

a.​Nguồn lực hữu hình: 
 

-​ Nguồn tài chính: tốt 
 

+​Vốn đầu tư : Vốn điều lệ của công ty là 383,5 tỷ̉ đồng, dự kiến sẽ 

tăng lên 500 tỷ̉ đồng vào cuối năm 2011. 

 
+​Nợ phải trả: Chủ yếu là tiền ứng trước (lần 1) của khách hàng là 100 

tỷ̉ đồng, tuy nhiên, Công ty còn có thể thu được trên 500 tỷ̉ đồng khi chuyển 

nhượng phần đất để xây dựng chung cư cao tầng trong Khu dân cư Thạnh Mỹ 

Lợi, quận 2. 

 
+​Liên kết chiến lược với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Ngân hang Công thương Viêt Nam. 

 
-​ Nguồn lực công nghệ: Chưa có vê b í quyết kinh doanh , các quy 

trình hoạt động sáng tạo va cac bằng sáng chế, bản quyền. 

 
-​ Nguồn lực cơ sở vật chất: Đang triển khai 

 
+​ Có được vị trí đất chiến lược “khu đất vàng” với diện tích là 

 
691.025m2 phục vụ cho việc triển khai xây dựng trung tâm logistics tại Cát 

Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. 
 

+​Có lợi thế đi sau nên có thể liên doanh/liên kết với các đối tác lớn 

trong lĩnh vực logistics để đầu tư xây dựng hệ thống hiện đại. 

 
b.​Nguồn lực vô hình: 

 
-​ Nguồn nhân lực: Ban lãnh đạo và các cán bộ quản lý đã tốt nghiệp đại 

học và kinh qua thực tiễ̃n công tác trong ngành, có kinh nghiệm trong lãnh đạo 

và điều hành. Tuy nhiên, việc đào tạo trong cơ chế cũ theo các chuyên ngành 

hẹp, sâu về một lĩnh vực chuyên môn nhất định. Điều đó làm cho khả năng 
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thích nghi với sự thay đổi môi trường bị hạn chế, Bên cạnh đó, thực trạng bộ 

máy quản lý chuyên môn nghiệp vụ của công ty vẫn còn chưa tương 
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xứng so với yêu cầu, nhiệm vụ của mô hình mới hiện nay. Chưa có kỹ năng 

quản lý, kinh nghiệm và sự am hiểu về ngành logistics. 

 
-​ Danh tiếng, thương hiệu: Việc kinh doanh dịch vụ logistics là một 

lĩnh vực hoàn toàn mới đối với công ty, vì vậy Công ty chưa có thương hiệu 

với khách hàng, nhà cung cấp và trên thị trường logistics. 
 
 
 

3.3 XÂY DƯNG MA TRÂN SWOT 
 

3.3.1 Điểm mạnh (S): 
 

-​ Vốn đầu tư lớn: Vôn điêu lê cua công ty la trên 380 tỷ đông va dư kiên 

se tăng lên 500 tỷ đông vao cuôi năm 2011. Bên canh đo , công ty con co thê 
 

tham gia vôn gop vao liên doanh vơi cac đôi tac trong va ngoai nươc đê xây 

dưng môt trung tâm Logistics Park băng gia tri quyên sư dung cua 69ha đât tai 

khu vưc Cat Lai, quân 2, thanh phô Hô Chi Minh. 
 

-​ Có quan hệ tốt và được sự hỗ trợ từ các Sở/Ban ngành Thành phố : La 

doanh nghiêp Nha nươc đươc thanh lâp tư năm 1993, đên nay sau gân 20 năm 
 

trương thanh va phat triên công ty liên tuc la đơn vi lam ăn co lai , đem vê 

nguôn thu lơn cho Nha nươc tư hoat đông kinh doanh cua Khu chê xuât Linh 

Trung (la đơn vi liên doanh vơi đôi tac Trung Quôc ), hoat đông kinh doanh 

đia ôc va đâu tư tai chinh. Vi thê, công ty luôn nhân đươc sư hô trơ tư phia cac 

Sơ/Nganh, cua UBND Thanh phô trong hoat đông SX-KD cua đơn vi. 
 

-​ Gia nhập thị trường sau nên có khả năng học tập các công ty đi trước. 
 

-​ Khu đất có vị trí chiến lược thuận lợi cho việc triển khai hệ thống kho 

bãi, dịch vụ logistics tại Cát Lái, quận 2 theo đung quy hoach cua Nha nươc. 

Theo Quyêt đinh sô 2190/QĐ-TTg cua Thu tương Chinh phu về việc phê 

duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030 thi Thành phố Hồ Chí Minh la cảng tổng hợp quốc gia, 
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đầu mối khu vực (loại I), trong đo co khu bến chức năng chính ơ Cát Lái (trên 

sông 
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Đồng Nai) là khu bến container chính của cảng trong giai đoạn trước mắt, cho 

tàu 20.000 – 30.000 DWT. 

 
-​ Bên canh nhưng khach hang cu cua Công ty Tiêp vân xanh, công ty 

Hoang Kim (công ty con cua Công ty CP Công nghiệp Cao su ) thi trong 

tương lai 

 
Công ty con có kha năng cung cấp các dịch vụ logistics cho các khach hang 

tiêm năng la nhưng doanh nghiệp thuê đât trong Khu chế xuất Linh Trung , 
 

khach hang trong cac Khu công nghiêp Đông Nai , Binh Dương va quân 2, 

thành phố Hồ Chí Minh; 

 
-​ Có khả năng liên kết với các đối tác khác trong ngành logistics. 

 
3.3.2 Điểm yếu (W): 

 
-​ Định hướng đầu tư quá dàn trải: Hiên nay, trong danh muc đâu tư cua 

công ty tâp trung vao xây dưng cơ sơ ha tâng hoan chinh khu dân cư Thanh 

My Lơi, quân 2, thanh phô Hô Chi Minh ; xây dưng Nha may Cơ khi va Đuc 

kim loai sai Gon tai Khu công nghiệp Hiêp Phươc đê di dơi nha may cu ra 

ngoai thanh va tiên hanh kêu goi đâu tư xây dựng Cang Khu công nghiêp Cat 

Lai . Vơi danh muc đâu tư như thê khiến công ty khó tập trung nguồn lực vi 

dư an nao cung cân vôn đâu tư rât lơn lên đên vai trăm tỷ đông. 

 
-​ Chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics : Trươc đây , Công ty 

Tiêp vân xanh, công ty Hoang Kim (la 2 công ty con cua Công ty CP Công 

nghiệp 

 
Cao su) hoat đông chu yêu trong linh vưc kho bai , chưa co kinh nghiêm trong 

viêc xây dưng môt trung tâm Logistics Park. 

 
-​ Định hướng theo mô hình kinh doanh dựa vào tài sản nên khả năng linh 

hoạt thấp. 

 
-​ Chưa có thương hiệu trong lĩnh vực logistics. 
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3.3.3 Cơ hội (O): 
 

-​ Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng khá cao và ổn định; 
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-​ Dòng vốn FDI tiêp tuc đô vào Việt Nam trong vòng 10 năm tới, đóng 

góp không nhỏ vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam; 

 
-​ Xu hướng thuê ngoài sẽ ngày càng gia tăng tại Việt Nam; 

 
-​ Rào cản thị trường logistics làm hạn chế khả năng gia nhập của các công ty 

 
3PL toàn cầu; 

 
-​ Hạ tầng kho bãi của Việt Nam vẫn còn lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu 

cầu của khách hàng; 

 
-​ Ít công ty 3PL của Việt Nam có thể cung cấp dịch vụ logistics trọn gói 

và phức hợp… 

 
3.3.4 Thách thức (T): 

 
-​ Bất ổn nền kinh tế vĩ mô (lạm phát, đầu tư nước ngoài, đầu tư hạ tầng, 

khả năng quản lý vĩ mô,…); 

 
-​ Thị trường logistics Việt Nam còn quá trẻ, nhu cầu sử dụng dịch vụ 

logistics nhất là tại các công ty Việt Nam chưa cao; 

 
-​ Thị trường cạnh tranh cao với sự tham gia của nhiều 2PL/3PL nước 

ngoài có kinh nghiệm và năng lực; 

 
-​ Xu hướng phổ thông hóa thị trường logistics làm giam lợi nhuận; 

 
-​ Áp lực về giá và chất lượng dịch vụ vẫn sẽ là ưu tiên cao nhất của 

khách hàng; 

 
-​ Thiếu đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong ngành dịch vụ logistics; 

 
-​ Hạ tầng giao thông vận tải còn kém; 

 
-​ Hạ tầng công nghê thông tin hỗ trợ cho dịch vụ logistics con han chê,... 
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Bảng 3.6 Ma trậ̣n kêt hơp SWOT cua Công ty TNHH Một thành viên 
    Phát triển Khu công nghiêp Sài Gòn giai đoạn 2011 – 2015  
             

       Điểm mạnh S    Điểm yếu W  
             

       1. Vốn đầu tư lớn;   1. Định hướng đầu tư quá 
       2. Có quan hệ tốt và được sự hỗ  dàn trải khiến khó tập 
        trung nguồn lực.        trợ  từ  các  Sở/Ban  ngành  
            

       Thành phố;    2. Đội ngũ nhân lực chưa 
       3. Gia nhập thị trường sau nên có  có  kinh  nghiệm  trong 
        lĩnh vực logistics;        khả năng học tập các công ty  
            

       đi trước;    3. Định  hướng  theo  mô 
       4. Khu đất có vị trí chiến lược  hình kinh doanh dựa vào 
        tài sản nên khả năng linh        thuận lợi cho việc triển khai  
        hoạt thấp;  

       hệ  thống  kho  bãi,  dịch  vụ   
            

       logistics tại Cát Lái, quận 2;  4. Chưa có kinh nghiệm và 
       5. Có thể cung cấp các dịch vụ  thương  hiệu  trong  lĩnh 
        vực logistics.  

       logistics cho các doanh nghiệp   
            

       thuê trong Khu chế xuất Linh      
       Trung, KCN Đông Nai , Binh      
       Dương, quân 2;       
       6. Có khả năng liên kết với các      
       đối  tác  khác  trong  ngành      
       logistics.        
            

  Cơ hội 
O 

   Các kết hợp SO    Các kết hợp WO  

  1.  Kinh tế Việt Nam tăng  1. Tập trung phát triển hệ thống  1. Đầu tư vào đội ngũ nhân 
   trưởng khá cao và ổn  kho,  bãi,  trung tâmịch 

dvụ 
  lực quản lý và điều hành 

   định;    logistics hiện đại nhằm tận dụng  cũng như đội ngũ nhân viên 
 2. Dòng vốn FDI tiêp tuc  nhu cầu đang phát triển mạnh  vận hành dịch vụ logistics. 
   đô vào Việt Nam trong  (S1, S2, S3, O1, O4, O5, O7).  (W1, W2, O3, O6, O7). 
   thơi gian tới;   2. Tập trung phát triển dịch vụ  2. Đầu tư  vào hoạt động 
 3. Xu hướng thuê ngoài  logistics phục vụ cho các doanh  marketing, xác định cơ hội 
   sẽ ngày càng gia tăng  nghiệp trong Khu Chế xuất Linh  cho  thị trường  dịch  vụ 
   tại Việt Nam;   Trung 1, 2, 3 (S4, S5, O2, O3).  logistics nội địa (W1, W4, 
  4.  Rào ảnc  thị  trường  3. Thực hiện vào đầu tư cơ sở hạ  O3, O5, O6, O8)  
   logistics làm hạn chế  tầng để đáp ứng nhu cầu của thị      
   khả năng gia nhập của  trường và cung cấp các dịch vụ      
   các công ty 3PL toàn  logistics cơ bản (S1, S2, S3, S4,      
   cầu;    O3, O5, O6)        
 5. Hạ tầng kho bãi của           
   Việt Nam vẫn còn lạc           
   hậu,  chưa  đáp  ứng           
   được yêu  cầu của           
   khách hàng;            
 6. Dịch vụ logistics vẫn           
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  cơ bản chủ yếu là vận     
  tải, kho vận và khai     
  thuê hải quan;     
 7.  Ít  công  ty  3PLủa c     
  Việt Nam có thể cung     
  cấp dịch vụ logistics     
  trọn gói và phức hợp;     
 8. Thị trường logistics     
  mới phát triển và còn     
  phân tán.      
      

 Thách thức 
T 

  Các kết hợp ST  Các kết hợp WT 

 1. Bất ổn nền kinh tế vĩ 1. Xây dựng tổ chức hoạt động Liên doanh hoặc sáp nhập/ 
  mô (lạm phát, đầu tư linh  hoạt  theo  mô  hình  3A   mua lại những công ty có   nước ngoài, đầu tư hạ (Nhanh nhạy - Agility, Thích 
  tầng, khả năng quản lý nghi – Adaption, Tương thích – kinh nghiệm để bổ sung cho 
  vĩ mô,…);  Alignment) thông qua việc phát năng ựcl  của  mình  (W2, 
   W3, W4, T3, T4, T5, T6).  2.  Thị trường  logistics triển dịch vụ giá trị gia tăng (S2, 
  Việt Nam còn quá trẻ, S3, T1, T3, T5).   
  nhu cầu sử dụng dịch 2. Xây dựng tốt mối quan hệ với  
  vụ logistics nhất là tại các đối tác chiến lược (S5, S6,  
  các công ty Việt Nam T1, T2, T3, T4).   
  chưa cao;  3. Đầu tư phát triển hệ thống  
 3. Thị trường cạnh tranh  

 công nghê thông tin hiện đại có  
  cao với sự tham gia khả năng đáp ứng nhu cầu đa  
  

của nhiều 2PL/3PL 
 

  dạng của khách hàng và tạo sự  
  nước ngoài có  kinh khác biệt  (S1, S3, T3, T5, T7,  
  nghiệm và năng lực; T8).    
         

 
4.​ Xu hướng phổ thông 

hóa ị th trường 
logistics làm giam dân 
lợi nhuận; 

 
5.​ Áp lực về giá và chất 

lượng dịch vụ vẫn sẽ 
là ưu tiên cao nhất của 
khách hàng; 

 
6.​ Thiếu đội ngũ nhân 

lực chất lượng cao 
trong ngành ịchd vụ 
logistics; 

 
7.​ Hạ tầng giao thông 

vận tải còn kém; 
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8.​ Hạ tần g CNTT h ỗ trợ 
cho dịch vụ logistics 
còn lạc hậu so với thế 
giới. 
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Như vậy, các kết hợp khả thi ma Công ty TNHH MTV Phat triên K hu 

công nghiêp Sai Gon có thể lựa chọn là: 

 
1)​ Tập trung phát triển hệ thống kho, bãi, trung tâm dịch vụ logistics 

hiện đại nhằm tận dụng nhu cầu đang phát triển mạnh (S1, S2, S3, O1, O4, 

O5, O7). 

 
2)​ Tập trung phát triển dịch vụ logistics phục vụ cho các doanh nghiệp 

trong Khu Chế xuất Linh Trung , trong Khu công nghiêp ơ Đông Nai , Binh 

 
Dương va quân 2 (S4, S5, O2, O3). 

 
3)​ Thực hiện vào đầu tư cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu của thị trường 

và cung cấp các dịch vụ logistics cơ bản (S1, S2, S3, S4, O3, O5, O6) 

 
4)​ Đầu tư vào đội ngũ nhân lực quản lý và điều hành cũng như đội ngũ 

nhân viên vận hành dịch vụ logistics. (W1, W2, O3, O6, O7). 

 
5)​ Đầu tư vào hoạt động marketing, xác định cơ hội cho thị trường dịch 

vụ logistics nội địa (W1, W4, O3, O5, O6, O8) 

 
6)​ Xây dựng tổ chức hoạt động linh hoạt theo mô hình 3A (Nhanh nhạy 

- Agility, Thích nghi – Adaption, Tương thích – Alignment) thông qua việc 

phát triển dịch vụ giá trị gia tăng (S2, S3, T1, T3, T5). 

 
7)​ Xây dựng tốt mối quan hệ với các đối tác chiến lược (S5, S6, T1, T2, 

 
T3, T4). 

 
8)​ Đầu tư phát triển hệ thống công nghê thông tin hiện đại có khả năng 

đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và tạo sự khác biệt (S1, S3, T3, T5, 

 
T7, T8). 

 
9)​ Liên doanh hoặc s áp nhập/ mua lại những công ty có kinh nghiệm để 

bổ sung cho năng lực của mình (W2, W3, W4, T3, T4, T5, T6). 
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3.4​ LƯA CHON CHIÊN LƯƠC 
 

3.4.1 Xây dưng tâm nhin va sư mênh Công ty 
 

Tầm nhìn chiến lược cho Công ty trên lĩnh vực logistics: 
 

“Trở thành công ty cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu của Thành 

phố Hồ Chí Minh thông qua việc đầu tư phát triển hệ thống kỹ thuật hiện 

đại, đóng góp giá trị gia tăng và nâng cao năng lực cạnh tranh của khách 

hàng, đăc biêt la cac khach hang hiên thuê đ ât trong Khu chê xuât Linh 

Trung, khach hang trong cac Khu công nghiêp ơ Đông Nai, Binh Dương va 

quân 2, thanh phô Hô Chi Minh”. 
 

Sứ́ mệnh Công ty: 
 

-​ Xây dựng đặc khu logistics ( Logistics Park) chiến lược, hiện đại giúp 

khách hàng tối ưu hóa chi phí và chất lượng dịch vụ; 

 
-​ Xây dựng hệ thống dịch vụ trọn gói, đa dạng và chất lượng cao đáp ứng 

nhu cầu của khách hàng; 

 
-​ Phát triển môi trường làm việc hiện đại, linh hoạt, sáng tạo, có trách nhiệm 

cộng đồng và thân thiện môi trường đem lại giá trị bền vững, lâu dài cho 

khách hàng; 

 
-​ Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, chuyên nghiệp; 

 
-​ Xây dựng hệ thống công nghê thông tin hiện đại, tích hợp và dễ̃ dàng đáp 

ứng nhu cầu của khách hàng; 

 
-​ Nghiên cứu việc ứng dụng các công nghệ hiện đại trong quản lý hoạt động 

logistics nhằm giảm tối đa chi phí, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh 

tranh cho khách hàng. 
 

3.4.2 Lưa chon chiên lươc kinh doanh dich vu logistics cua công ty giai 
đoan 2011 - 2015 
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Viêc lưa chon cac chiên lươc dưa trên phân tich ma trân SWOT , kết 

hợp với các định hướng, mục tiêu và cơ cấu kinh doanh hiện nay, kêt hơp vơi 
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lơi thê cua đơn vi đi sau thì Công ty sẽ thực hiện chiến lược đầu tư mới vào 

cơ sở hạ tầng, xây dựng một Logistics Park tại khu vực Cát Lái, phương 

Thanh My Lơi, quân 2, thành phố Hồ Chí Minh bằng hình thức liên doanh 

hoặc liên kết chiến lược với các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực logistics tại 

Việt Nam. 
 

3.5 MỘT SÔ GIAI PHAP ĐÊ THƯC HIÊN CHIÊN LƯƠC KINH 

DOANH DICH VU LOGISTICS TA I CÔNG TY GIAI ĐOAN 2011 
 

– 2015 
 

Đê đat muc tiêu va thưc hiên đươc chiên lươc kinh doanh dich vu 

logistics trong giai đoan 2011 – 2015, Công ty TNHH MTV Phat triên Khu 

công nghiêp Sai Gon cân tâp trung vao cac giai phap cơ ban như sau: 
 

3.5.1 Nhom giai phap vê quan tri va tô chưc 
 

Như đa phân tich ơ trên , Công ty TNHH MTV Phat triên Khu công 

nghiêp Sai Gon không co kinh nghiêm nhiêu trong linh vưc logistics , chi mơi 

tiên hanh hoat đông cho thuê kho bai th uân tuy. Chiên lươc kinh doanh giai 

đoan 2011 – 2015 cua công ty tâp trung xây dưng môt trung tâm Logistics 

Park theo hương liên doanh vơi môt hay nhiêu đôi tac 3PL trong nươc /nươc 

ngoai nhăm tao sư nhay vot thanh môt 3PL cung câp dich vu tron goi vơi lơi 

thê vê chi phi va sư khac biêt vê dich vu trong thơi gian sơm nhât so vơi tăng 

trương nôi sinh do tân dung kinh nghiêm , công nghê, thương hiêu, tinh hoa 

quan tri va khach hang săn co cua đôi tac. 
 

Viêc liên doanh vơi cac 3PL trong nươc /nươc ngoai se giup công ty 

giam thiêu cac rui ro hiên hưu trong nôi tai doanh nghiêp như: Nguôn vôn đâu 

tư han chê, thiêu kinh nghiêm trong linh vưc dich vu logistics, không đap ưng 

chât lương dich vu, đâu tư kinh doanh sai, thiêu chuyên gia chuyên nganh,… 
 

Tuy nhiên, khi liên doanh công ty se co kha năng đôi măt vơi nhưng 

kho khăn như : Chon lưa đôi tac không phu hơp , mât quyên kiêm soat trong 

liên doanh, thiêu đôi ngu nhân sư đu năng lưc đê hoc hoi kinh nghiêm,… 
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Phương an giai quyêt: 
 

-​ Công ty cân nghiên cưu va cân nhăc ky đôi tac liên doanh trươc khi tiên 
 

hanh liên doanh . Thuê tư vân đê đanh gia đôc lâp năng lưc cua đôi tac . Nên 

chon lưa đôi tac co chiên lươc phat triên dai han tai Viêt Nam va cam kêt tin 

cây lân nhau. 
 

-​ Tỷ lê gop vôn liên doanh nên ưu tiên ơ mưc trên 50% đê tranh tinh 

trang bi ap đăt bơi đôi tac liên doanh . Co thê tao đôi trong trong liên doanh 

băng viêc xây dưng liên doanh co hơn môt đôi tac. 
 

Vi du chon môt đôi tac 3PL co kinh nghiêm vê vân tai va đôi tac 4PL 

khac co kinh nghiêm vê giai phap logistics tich hơp ). Tăng cương sư kiêm 

soat va vai tro cua công ty trong liên doanh. 
 

-​ Xây dưng đôi ngu nhân sư nong côt đu kha năng tham gia liên doanh . 

Xây dưng cơ chê luân chuyên nhân sư giưa liên doanh va công ty. 

 
3.5.2 Nhom giai phap vê marketing 

 
Trong giai đoan đâu , bô phân mar keting se tâp trung vao khai thac 

nhom khach hang săn co cua đôi tac trong liên doanh , khach hang tiêm năng 

la nhưng doanh nghiêp hiên đang thuê đât trong Khu chê xuât Linh Trung , 

khach hang trong cac Khu công nghiêp ơ Đông Nai , Binh Dương va khu vưc 

quân 2, thanh phô Hô Chi Minh. 
 

Bên canh đo , tân dung thương hiêu cua cac đôi tac trong liên doanh , 

xây dưng va triên khai chiên lươc quang ba , marketing, chao ban dich vu 

logistics tai công ty vơi cac khach hang đa quôc gia , cac nha san xuât / xuât 

khâu tai đia phương nhât la trong nganh ban le , tiêu dung nhanh, thuy san (la 

nhưng nganh co tôc đô tăng trương va xu hương thuê ngoai cao hơn so vơi cac 

nganh công nghiêp năng). 
 

Xây dưng va triên khai chiên lươc quang ba , marketing hinh anh cua 

công ty trên cac phương tiên truyên thông , chiên lươc phat triên thương mai 

điên tư,… 
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Xây dưng chiên lươc khach hang dưa trên yêu câu cua khach hang v a 

cac tiêu chuân canh tranh , xây dưng chương trinh quan ly khach hang chiên 

lươc cua công ty. 
 

3.5.3 Nhom giai phap vê nghiên cưu phat triên giai phap logistics tron goi 
 

Trong giai đoan đâu, tâp trung nghiên cưu triên khai mô hinh hê thông 

khobai, Logistics Park, trung tâm phân phôi hiên đai . Nghiên cưu cac giai 

phap khai thac va vân hanh hê thông kho bai va phân phôi môt cach hiêu qua. 
 

Tiên tơi nghiên cưu cac giai phap logistics tron goi : Phôi hơp hê thông 

kho bai vơi phân phôi, vân tai, cac giai phap quan ly kho tron goi,… 

 
3.5.4  Nhom giai phap vê nguôn nhân lưc 

 
Nguôn nhân lưc hiên nay cua công ty vưa thiêu lai vưa yêu , cân phai 

đươc tuyên dung va đao tao lai cho phu hơp khi công ty chuyên tư hoat đông 

kinh doanh đia ôc la chu yêu sang linh vưc kinh doanh dich vu logistics - môt 

linh vưc hoan toan mơi đôi vơi công ty. 
 

Có thể thấy tình trạng khủng hoảng, thiếu nguồn nhân lực không chi la 

riêng ơ công ty ma con la tinh trang chung cua ngành logistics Việt Nam hiện 

nay đang ngày càng trở nên trầm trọng. Vấn đề cấp thiết là làm thế nào đê 

phát triển chất lượng nguồn nhân lực cua công ty cho phu hơp vơi chiên lươc 

kinh doanh dich vu logistics giai đoan 2011 – 2015. 
 

Đê co thê đap ưng đươc nguôn nhân lưc cho công ty trong giai đoan 

mơi, công ty cân tâp trung v ao viêc xây dưng va triên khai chiên lươc phat 

triên nhân sư chât lương cao phuc vu cho nhu câu phat triên cua công ty băng 

cac biên phap cu thê như sau: 
 

- Xây dưng chinh sach đao tao va tuyên dung : Đào tạo và tái đào tạo 

nguồn lực hiện có; thu hút lao động từ xã hội có trình độ đại học trơ lên co 

chuyên ngành liên quan, có kiến thức ngoai ngư , địa lý , ngoại thương , cập 

nhật thường xuyên kỹ thuật mới trong linh vưc logistics . Mời các chuyên gia 

kinh nghiệm đào tạo trong nội bộ doanh nghiệp. 
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-​ Xây dựng kế hoạch, cử người đi tham quan, học hỏi ở cac công ty 

hang đâu trong linh vưc logistics trong nươc va ngoàinước. 

 
-​ Xây dưng chính sách thu hut, đãi ngộ tốt và xứng đáng với các nhân 

viên giỏi chuyên môn, kỹ thuật, tai năng tre,… 

 
-​ Nghiên cưu chương trinh liên kêt vơi cac Viên /Trương Đai hoc đê 

phat triên nguôn nhân lưc logistics. 

 
Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trên sẽ góp phần tăng cường 

xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho công ty. Một nguồn nhân lực chất 

lượng tôt sẽ là tiền đề cho sự phát triển và la lơi thê canh tranh bên vưng cu a 

doanh nghiêp. 
 

3.5.5 Nhom giai phap vê đâu tư va phat triên ha tâng công nghê thông tin 
 

Quan tri hê thông thông tin la bô phân co tâm quan trong đăc biêt , 

không thê thiêu trong toan bô qua trinh hoach đinh , thưc hiên va kiêm soat co 

hiêu qua hoat đông logistics . Công nghê thông tin thưc sư la vu khi săc ben 

đem lai lơi thê canh tranh lơn cho cac công ty cung câp dich vu logistics , do 

đo trong dai han đây se la linh vưc đươc đâu tư vơi quy mô lơn va co chiêu 

sâu nhât la cac giai phap ưng dung công nghê thông tin hiên đai trong dich vu 

logistics như hê thông thông tin toan câu , hê thông WMS(Warehouse 

Management System), hê thông theo dõi va kiêm tra hang trên nên we b, hê 

thông kêt nôi trao đôi dư liêu trưc tuyên giưa cang va cac đôi tac sư dung cang 

EDI(Electronic Data Interchange),…nhằm giảm tối đa chi phí, nâng cao hiệu 

quả và năng lực cạnh tranh cho khách hàng. 
 

Công ty se xây dưng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 là nền 

tảng cho sư đảm bảo về chất lượng ; xây dưng hê thông quy trinh kinh doanh 

dich vu logistics nhăm hương dân thưc hiên , đanh gia va cai tiên dich vu; xây 

dưng hệ thống CRM (Customer Relationship Management)nhăm cập nhật và 

đánh giá hệ thống khách hàng của công ty; xây dưng hệ thống website tương 

tác với khách hàng,… 
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Ngoai ra, Công ty cung chu trong đên viêc triên khai xây dưng hê thông 

intranet- hê thông truyên thông nôi bô nhăm cun g câp, chia se cơ sơ dư liêu 

khach hang, thi trương va dich vu giưa cac bô phân trong công ty. 
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Tóm tắ́t Chương 3 
 

Trên cơ sở phân tich môi trương, liêt kê cac cơ hôi lơn, cac môi đe doa 

quan trong bên ngoai công ty; liêt kê nhưng điêm manh chu yêu va nhưng 

điêm yêu bên trong công ty ; tư đo, xây dưng ma trận SWOT. Kết hợp với sư 

mang, mục tiêu và cơ cấu kinh doanh hiện nay, tac gia đa đê xuât xây dưng 

chiên lươc kinh doanh dich vu logistic s choCông ty TNHH Môt thanh viên 

Phát triển Khu công nghiêp Sài Gòn giai đoan 2011 - 2015 va kiên nghi cac 

nhom giai phap vê tô chưc – quan tri, marketing, nguôn nhân lưc,… đê thưc 

hiên chiên lươc trên. 
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KÊT LUÂN 
 
 
 
 

Xuât phat tư nhu câu thưc tê tai công ty khi chuyên tư kinh doanh đia 

ôc, đâu tư tai chinh la chu yêu sang kinh doanh dich vu logistics , tac gia đa 

chon đê tai luân văn “Xây dưng chiên lươc kinh doanh dich vu logistics tai 
 

công ty TNHH Môt thanh viên Phat triên Khu công nghiêp Sai Gon giai 

đoan 2011 - 2015”. Đê tai đa chon ra mô hinh xây dưng chiên lươc kinh 
 

doanh chuân đê vân dung , phân tich thi trương logistics tai Viêt Nam , tâp 

trung phân tich m ôi trương bên ngoai cung như môi trương nôi bô tư đo đê 

nghi chiên lươc kinh doanh logistics, đâu tư phát triển hệ thống kỹ thuật 

logistics hiện đại thông qua cac đôi tac liên doanh nôi tiêng trong va ngoai 

nươc giup công ty trong tươ ng lai trơ thanh nha cung cấp dịch vụ logistics 

hàng đầu của Thành phố Hồ Chí Minh. 
 

Đê tai đươc thưc hiên dưa trên kêt qua nhiêu công trinh nghiên cưu , 

khao sat cua cac chuyên gia liên quan đên linh vưc kinh doanh logistics ở 
 

nước ngoài và trong nước, tư đo rut ra nhưng bai hoc kinh nghiêm cho công ty 

trong viêc xây dưng chiên lươc kinh doanh . Do thơi gian , nguôn lưc co han 

vàđê tai thuôc linh vưc hoan toan mơi đôi vơi công ty cung như đối với tac gia 

nên không thê sư dung phương phap đinh lương xây dưng ma trân đanh gia 

cac yêu tô bên ngoai (EFE), ma trân hinh anh canh tranh cung như ma trân 

đanh gia nôi bô (IFE) theo đung ly thuyêt . Vi vây, viêc xây dưng chiên lươc 

kinh doanh dich vu logistics cho công ty co thê chưa đươc khoa hoc , cân điêu 

chinh trong suôt qua trinh thưc hiên chiên lươc. 
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Phu luc 1. Thố́ng kê cá́c ICD tiêu biểu tại Việt Nam 
 
 
 

Tên Vị trí Năng lự̣c Chủ đầu tư Dịch vụ 

ICD      

      
  Miền Bắc   

      
ICD Huyện Gia Tổng DT: Công ty Thông quan nội địa 

Gia Lâm, Hà Nội 10.000m2 Vimadeco  
     

Thụy, Cách cảng Hải Kho ngoại Từ năm  

Gia Phòng 90km, quan: 1996   

Lâm cách sân bay 1.000m2    

 Nội Bài 15km     
      
ICD Huyện Từ Tổng DT: Công ty  - Kho bãi thông quan 

Mỹ Liêm, Hà Nội 55.000m2 Interseco - Kho ngoại quan 
    

Đình Cách cảng Hải Kho ngoại Từ năm  - XNK ủy thác 
 Phòng 100km, quan, kho 2005  

  - Bốc xếp 
 cách sân bay thông quan, Vốn đầu tư: 
  
 Nội Bài 30km kho bảo - Vận tải nội địa, vận 
 60 tỷ̉ đồng  
  thuế: tải chuyển khẩu     
     

  10.000m2   - Bảo hiểm cho hàng 

     hóa nhập, xuất khẩu 
     - Vận tải biển 

     - Khai thuê hải quan 

     điện tử và hải quan 

     thông thường 

     - Các dịch vụ đồng bộ 

     khác 
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ICD Cụm KCN Việt Tổng DT: Công ty CP - Kho bãi thông quan 

Hải Hòa, Cách cảng 100.000m2 Giao nhận - Kho ngoại quan 

Hải Phòng 
 

Kho vận Hải Dương Bãi: - Bốc xếp 
40km Dương  

10.000m2  - Vận tải nội địa, vận 
  Kho  ứach Từ năm   tải chuyển khẩu 
  hàng: 2005 
   
  20.000m2 Vốn đầu tư:  
    

   45 tỷ̉ đồng  

     
ICD KCN Thụy  Công ty Vận  

Thụy Vân,  tải Duyên  
  Hải (Tasaco  

Vân Việt Trì, Phú   
 Hải Phòng)  

 Thọ   
    

   Từ năm  

   2007  

     

  Miền Nam  

     
ICD P. Phước Long, Tổng DT: Công ty CP - Công nghệ 

Phước Q. 9 440.000m2 Gemadept MidStream 
    

Long Cách Tân Cảng Kho CFS: Từ năm - Hệ thống Depot 

 5km, 5.000m2Kho 1995 - Hệ thống kho 
  

ngoại quan: 
 

 Cách Cát Lái  - Vận tải và chuyển 
 

40.000m2  
 7km, Cách  

  hàng 
   

 VICT 12km Kho hàng  

  - Hàng lạnh 
  lạnh:  
    
  2  - Hàng dự án 
  15.000m   
  Bãi:   

  335.000m2   
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ICD P. Trường Thọ, Tổng DT: Công ty CP - Bãi chứa container 

Transi Q. Thủ Đức 94.000m2 Transimex - Kho CFS 
    

mex Cách Tân Cảng Kho ngoại Từ năm - Kho ngoại quan 
 6km, quan: 2002  - Vận tải và chuyển 
 Cách Cát Lái 6.000m2  
  hàng 
   

 8km, Cách Kho chứa  

   
 VICT 13km hàng:   

  11.000m2   

  Bãi rỗng:   

  20.000m2   

     

ICD P. Bình Hòa, Tổng DT: Công ty Tân - Xếp dỡ, bảo quản 

Sóng Thuận An, 500.000m2 Cảng Sài container 

Bình Dương 
 

Gòn 
 

Thần Kho chứa - Dịch vụ kho bãi 
  

 Cách Tân Cảng hàng: Từ năm - Dịch vụ vận tải 
 23km, 96.400m2 2001  container 
    

 Cách Cát Lái Bãi: Vốn đầu tư:  

 26km, Cách 135.000m2 200 tỷ̉ đồng  

 VICT 28km    
     
ICD P. Long Bình Tổng DT: Công ty Tín - Kho ngoại quan 

Biên Tân, Biên Hòa 180.000m2 Nghĩa (trực - Đóng rút hàng 
  

thuộc Hòa Cách Tân Cảng Kho ngoại container, xếp dỡ 
UBND tỉnh  35km, quan: hàng hóa 

 Đồng Nai)  Cách Cát Lái 35.585m2 - Thủ tục giao nhận 
  

Từ năm  36km, Cách Kho thường: hàng hóa XNK, khai 
 VICT 40km 5.400m2 2000 thuê hải quan 

  Kho CFS:  - Đại lý biển, dịch vụ 

  5.400m2  giao nhận hàng hóa 
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    quốc tế và nội địa 
    - Đại lý bảo hiểm 

     
ICD KCN Tân Tạo, Tổng DT: Công ty - Kho ngoại quan 

Tân Tạo Q. Bình Tân 79.000m2 Itatrans - Thông quan 

 Cách Tân Cảng Kho ngoại Từ năm  

 20km, quan: 2002  

 Cách Cát Lái 15.000m2   
    

 21km, Cách Bãi:   

 VICT 25km 64.000m2   
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Phu luc 2. Một số́ công ty logistics hàng đầu tại Việt Nam 
 

(1). APL Logistics: La công ty con cua tâp đoan vân chuyên va 
logistics toan câu NOL, co tru sơ chinh tai Singapore. APL Logistics co măt ơ 
Viêt Nam vao năm 1995. Vơi hơn 15 năm phat triên , APL logistics đa xây 

dưng năng lưc cho đơn vi minh tai Viêt Nam vơi tông diên tich kho 42.000m2 

 
ơ​ 5 trung tâm thương mai lơn cua Viêt Nam . Hơn nưa, công ty la môt 

trong 4 công ty nươc ngoai đươc phep thanh lâp doanh nghiêp 100% vôn nươc 

ngoai. Hiên nay , mang kinh doanh chu yêu cua APL Logistics tai thi trương 

Viêt nam la hoat đông gom hang quôc tê cho cac khach hang năm trong 500 

doanh 
 

nghiêp lơn cua tap chi Fortune như : Nike, The Gap , K-Mart, Limited 

Brand,… Công ty đang giư vi tri hang đâu trong linh vưc gom hang tai Viêt 

Nam. Trong tương lai, công ty se tâp trung đâu tư thêm vao Viêt Nam nhă m 

tân dung đươc cơ hôi thi trương mơi nôi . Công ty đăt muc tiêu tăng trương 

doanh thu hang năm la 20%. 
 

(2). Maersk Logistics: Đa thiêt lâp văn phong đai diên tai Viêt Nam 
vao năm 1991 tai thanh phô Hô Chi Minh va đi vao hoat đ ông tư năm 1995. 
Cho đên nay , Maersk Logistics đa tưng bươc mơ cac văn phong tai Ha Nôi , 
Hai Phong , Đa Năng , Quy Nhơn va Nha Trang . Hiên tai , Maersk Logistics 
Viêt Nam đang điêu hanh hoat đông cua 4 kho tai thanh phô Hô Chi M inh, 

môt kho tai miên Băc va môt kho gom hang vơi tông diên tich la 40.000m2 co 

kha năng chưa đên 20.000m3 hang hoa. Năm 2010, Maersk Logistics đâu tư 

thêm 4 kho nưa nhăm tăng gâp đôi doanh thu. Hiên tai, Maersk Logistics đang 
la nha dân đâu trong dich vu gom hang tai thi trương Viêt Nam vơi khôi lương 

hang xư ly hang năm ươc tinh đat 1,6 triêu m3 . 
 

(3). DHL/Exel Supply Chain: Đa co măt tai Viêt nam thông qua hoat 

đông dich vu chuyên phat nhanh . Hiên nay, DHL/Exel Supply Chain Viêt 

Nam đang triên khai 3 nhom dich vu tai Viêt nam la chuyên phat nhanh , giao 

nhân va dich vu logistics tron goi . Băng năng lưc hoat đông lơn cua minh , 
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DHL/Exel Supply Chain Viêt Nam đa trơ thanh nha dân đâu trong môt sô linh 

vưc chuyên phat nhanh va logistics ơ Viêt Nam . DHL/Exel Supply Chain la 
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nha cung câp dich vu chuyên phat nhanh sô 1, nha giao nhân vân chuyên hang 

không sô 1, cung câp dich vu vân chuyên đa phương t hưc hang không – đương 

biên sô 1 va đưng thư 3 vê giao nhân băng đương biên tai Viêt Nam . Vê hoat 

đông logistics , DHL/Exel Supply Chain thưc hiên cac hơp đông logistics vê kho 

bai va phân phôi thông qua 16.000m2 kho đươc phân bô ơ khu vưc thanh phô Hô 

Chi Minh – Binh Dương, Đa Năng – Quy Nhơn va Ha Nôi 
 

– Hai Phong. Hơn nưa, hiên nay DHL/Exel Supply Chain đa cung câp dich vu 

logistics cho hâu hêt cac nganh cân đên dich vu logistics như chăm soc sưc 

khoe, không gian, thiêt bi ô tô, nganh công nghiêp va ban le. 
 

(4). Kuehne & Nagel: La công ty chuyên vê giao nhân va logistics 

quôc tê. Trong hoat đông giao nhân , công ty cung câp cac dich vu giao nhân 

đương biên, đương không, đương săt, đương bô liên luc đia va khai thuê hai 

quan. Hiên nay, công ty đươc xem la môt trong nhưng công ty hang đâu tai 
 

Viêt Nam vê vân chuyên hang hoa băng đương biên . Vê dich vu logistics , 

công ty cung câp cac dich vu vê kh o bai va phân phôi . Ngoai ra, công ty con 

cung câp cac dich vu logistics đươc thiêt kê đăc biêt cho cac hoat đông cu thê 

như logistics cho hang cưu trơ , cho cac sư kiên va hôi chơ , cho hang quân 

sư,… Kuehne & Nagel đa triên khai hai nhom dich vu cua minh tai Viêt Nam 

la giao nhân quôc tê va logistics thông qua văn phong chinh tai thanh phô Hô 

Chi Minh va văn phong đai diên tai Ha Nôi. 
 

(5). Schenker Việt Nam : Được thành lập vào năm 1990 và là một 

trong những công ty giao nhận vận chuyển quốc tế đầu tiên hoạt động tại Việt 

Nam. Hiện nay, Schenker Việt Nam đã và đang phát triển thành một trong 

những công ty giao nhận vận chuyển bằng đường biển và đường không hàng 

đầu tại Việt Nam với một văn phòng chính tại Việt Nam và bốn văn phòng đại 

diện tại Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hải Phòng và Hà Nội. Hợp tác với các đại lý 

của mình là công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển (Gemadept), 

Schenker Việt Nam cung cấp tất cả các dịch vụ có liên quan đến vận chuyển 

hàng xuất và nhập khẩu bằng đường biển và đường hàng không từ khắp mọi 

miền của Việt Nam. Để mở rộng hoạt động logistics chuyên về quản lý kho và 
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phân phối, Schenker Việt Nam đã liên doanh với Gemadept theo tỷ̉ lệ 60:40, 
đầu tư 5 triệu USD để xây dựng hệ thống hoàn chỉnh với tổng diện tích 

15.000m2 tại Bình Dương. 
 

(6). Linfox: Là một công ty cung cấp dịch vụ vùng châu Á́ và Úc thông 

qua các dịch vụ và giải pháp về phân phối. Hiện tại, Linfox đang cung cấp 

dịch vụ điều hành hoạt động phân phối cho Unilever Việt Nam trên toàn quốc. 

Linfox đã xây dựng hệ thống kho phân phối hiện đại ở 3 khu vực lớn của Việt 

Nam: VSIP (56%), Bắc Ninh (36%), Đà Nẵng (8%). Với hệ thống quản trị 

kho và vận chuyển, Linfox hy vọng sẽ cung cấp được các giải pháp phân phối 

cho các khách hàng khác trong ngành FMCG tại Việt Nam. 
 

(7). Gemadept: Hoạt động logistics của Gemadept bắt đầu từ năm 1995 
khi Gemadept hợp tác để mở kho hàng CFS đầu tiên tại cảng ICD Phước 
Long. Hiện nay, Gemdept đã xây dựng được năng lực kho cho mình với tổng 

diện tích hơn 80.000m2. Gemadept đang đầu tư rất mạnh vào cơ sở hạ tầng 

nhằm trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu ở 
Việt Nam. Sau việc liên doanh thành công với Schenker, đứng thứ 3 thế giới 
về dịch vụ hợp đồng logistics, Gemadept xây dựng hệ thống kho có trang bị 

công nghệ với diện tích 15.000m2, lên kế hoạch cùng các đối tác đầu tư kho 

tiếp vận hàng lạnh ở Long An với tổng diện tích hơn 30.000m2. 
 

(8). Minh Phương Co.Ltd: là một công ty tư nhân chuyên về hoạt 

động giao nhận được thành lập năm 1995, công ty hiện nay đang định vị lại 

mình là một nhà cung cấp dịch vụ giao nhận và logistics trọn gói thông qua 

các giải pháp logistics cho khách hàng,... 
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Phu luc 3. Bang tông hơp các xu hương chinh tác đông đên 

thị trương logistics Viêt Nam 

 
STT Xu hương Thơi gian Tác đông đên thị trương 

  tác đông logistics Viêt Nam 
    

01 Rao can logistics se sơm 2 – 3 năm Áp lưc canh tranh cao hơn 
 bi bo dơ theo cam kêt  va m anh me hơn do sư gia 
 WTO năm  2009  va thi  nhâp cua nhiêu 3PL toan 
 trương se tư do hoa cao  câu.  

 hơn.    

    

02 Thi trương logistics Viêt 2 – 3 năm Tỷ suât lơi nhuân trong thơi 
 Nam vân con ơ giai đoan  ky nay vân con tương đôi 
 mơi phat triên, cung chưa  cao nhât do han chê vê 
 đap ưng câu (đăc biêt nhu  nguôn cung đat yêu câu. 
 câu vê 3PL thưc thu, nhu    

 câu vê kho bai va vân tai).    

    

03 Lơi nhuân se ngay cang 4 – 5 năm Nganh logistics co xu hương 
 giam hơn do xu hương  se tâp trung h oa cao hơn đê 
 phô thông hoa thi trương.  giam ap lưc canh tranh , tăng 
   doanh sô va tỷ suât lơi 
   nhuân.  

     

04 Xu hương thuê ngoai tiêp 5 – 10 năm Xuât hiên nhu câu 4PL va 
 tuc tăng trương va keo dai  dich vu logistics tron goi 
 ra toan chuôi cung ưng.  tich hơp.  

    

05 Ha tâng cơ sơ (vân tai, kho 5 – 10 năm Theo đanh gia cua nhiêu 
 bai, CNTT,…) tiêp tuc la  chuyên gia thi it nhât phai 
 vân đê nan giai cua cac  cân 10 năm nư a Viêt Nam 
 nươc đang phat triên va  mơi co đươc môt hê thông 
     

    88 
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 han chê sư phat triên cua  ha tâng logistics đat yêu câu 
 cac 3PL.  cơ ban hô trơ cho sư phat 
   triên kinh tê. 
    

06 RFID se la công nghê 5 – 10 năm Tac đông nay la   chưa cao 
 quan trong đôi vơi cac  trong ngăn han vi chi phi 
 3PL như la yêu tô tao ra sư  cho công nghê nay con cao 
 khac biêt.  so vơi công nghê ma vach 
   truyên thông. 
    

07 Xu hương mua lai va sap 5 – 10 năm Cac công ty nươc ngoai co 
 nhâp tiêp tuc tăng trong  xu hương mua lai cac công 
 tương lai.  ty logistics trong nươc đê 
   cung cô vi thê tai Viêt Nam. 
    

08 Nguôn nhân lưc trong 5 – 10 năm Do nguôn cung nhân lưc 
 quan ly chuôi cung ưng va  chưa đap ưng yêu câu nhât 
 logistics se tiêp tuc thiêu  la nguôn lưc cao câp trong 
 hut.  nganh logistics. 
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